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000. TIN HỌC, THÔNG TIN, TÁC PHẨM TỔNG QUÁT 

 

1/. NGUYỄN XUÂN HUY. Sáng tạo trong thuật toán và lập trình với C++ và 

Python / Nguyễn Xuân Huy. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - Minh hoạ. 

21cm 

T.7. - 332tr. 

Tóm tắt: Hướng dẫn các phương pháp thiết kế thuật toán và chương trình giải 

các bài toán tin nâng cao, đặc biệt là các bài toán được tuyển chọn từ các kỳ thi Tin 

học trong nước và quốc tế. 

+ Môn loại: 004 / S106T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61860 

- Phòng Mượn: MD 10074-10075 
 

2/. TRẦN THÔNG QUẾ. Bài tập lập trình với ngôn ngữ C++ : Từ cơ bản đến 

nâng cao / Trần Thông Quế. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 2 tập; 24cm 

T.1. - 222tr. 

Tóm tắt: Gồm các bài tập lập trình mở đầu và các lệnh điều kiện; Bài tập dùng 

các lệnh lặp; Bài tập dùng hàm tự định nghĩa và các chiến lược thiết kế thuật toán; 

Bài tập về mảng; Bài tập lập trình với dữ liệu char, string; Bài tập lập trình với dữ 

liệu struct... 

+ Môn loại: 005.13 / B103T 

- Phòng Mượn: MD 10086-10087 
 

3/. MINH PHAN. Youtuber - Vén màn hậu trường của những bước chân 4.0 / 

Minh Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 232tr. : Hình vẽ; 21cm. - (Hướng nghiệp 4.0) 

Tóm tắt: Giới thiệu về Youtuber - Người làm công việc sáng tạo nội dung video 

thông qua nền tảng số Youtube. Đưa ra những lộ trình, lời khuyên để bạn có thể trở 

thành Youtuber thực thụ và sống khoẻ với nghề. 

+ Môn loại: 006.7 / Y609V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61893 

- Phòng Mượn: MD 10076-10077 
 

4/. ADLER, MORTIMER J.. Phương pháp đọc sách hiệu quả = How to read a 

book : Tác phẩm kinh điển về cách đọc sách thông minh / Mortimer J. Adler, Charles 

Van Doren; Hải Nhi dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Thế giới, 2021. - 379tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn phương pháp đọc sách hiệu quả: Các phương diện và cấp 

độ đọc sách, cách lựa chọn sách, phương pháp và kỹ năng đọc, mục đích của việc 

đọc sách. 

+ Môn loại: 028 / PH561PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61885 

- Phòng Mượn: MH 14146-14147 
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5/. NGUYỄN QUỐC VƯƠNG. 65 bí kíp đọc sách dành cho mọi người - Để 

việc đọc trở thành lối sống / Nguyễn Quốc Vương. - H. : Kim Đồng, 2022. - 255tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giải đáp những thắc mắc về việc đọc sách mà tác giả thường gặp trong 

quá trình thực hiện công tác khuyến đọc. Dù là một người đọc sách lâu năm hay đang 

muốn hình thành cho mình thói quen đọc sách nhưng vẫn chưa tìm được hướng đi, 

bạn cũng sẽ nhận được nhiều lời khuyên và bí kíp thiết thực, hiệu quả để nâng cao 

khả năng đọc cũng như duy trì thói quen đọc sách, xa hơn nữa là khuyến đọc cho 

những người xung quanh. 

+ Môn loại: 028 / S111M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61888 

- Phòng Mượn: MH 14152-14153 
 

6/. NAM KHA. Tự xuất bản cuốn sách của riêng mình : Giải đáp 101 câu hỏi 

về quy trình tự xuất bản sách / Nam Kha, An Na Lê. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 

2022. - 158tr. : Minh hoạ; 19cm 

Tóm tắt: Giải đáp về quy trình tự xuất bản sách từ lúc bắt đầu: Nhập môn xuất 

bản, hoàn thiện bản thảo, may áo cho sách, truyền thông, cho đến phát hành sách và 

chi phí xuất bản, giúp bạn hình dung và tự tin xuất bản cuốn sách mang dấu ấn của 

riêng mình. 

+ Môn loại: 070.509597 / T550X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61916 

- Phòng Mượn: MH 14191-14192 
 

7/. CAO TỰ THANH. Hai tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc / Cao 

Tự Thanh. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 366tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu hai tờ báo chữ Hán ở Nam Kỳ đầu thời Pháp thuộc là Gia 

Định báo và Nam Kỳ Lục tỉnh báo; Phần phụ lục gồm 14 tư liệu và cụm tư liệu. 

+ Môn loại: 079.5977 / H103T 

- Phòng đọc Địa chí: DC 2984 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21000 

- Phòng Mượn: MH 14190 

 

100. TRIẾT HỌC, CẬN TÂM LÝ VÀ THUYẾT HUYỀN BÍ, TÂM LÝ HỌC 

 

8/. TRẦN NHỰT TÂN. Nghệ thuật suy tưởng : Luận lí học tổng quát và phương 

pháp luận / Trần Nhựt Tân. - H. : Hồng Đức, 2022. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tóm lược nhiều học thuyết triết học về các nguyên tắc, quy luật hướng 

dẫn cho việc suy tưởng đúng, nhất là luận lí học và nhận thức luận: Khái niệm, 

nguyên lý, phương thức tổng quát suy tưởng và khái luận về khoa học, các phương 

pháp luận trong toán học, khoa học thực nghiệm. 

+ Môn loại: 100 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61898 

- Phòng Mượn: MH 14170-14171 
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9/. KYNES, SANDRA. Thay đổi vận mệnh từ bàn tay : Cân bằng năng lượng 

thông qua chỉ tay - luân xa và phép thủ ấn / Sandra Kynes; Huỳnh Văn Thanh dịch. 

H. : Hồng Đức, 2022. - 351tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về nghiên cứu, phân tích hình dáng bàn tay. Giúp 

bạn tìm ra con đường nội tâm, trải nghiệm sức khoẻ và hạnh phúc tuyệt vời, thông 

qua thuật xem tướng bàn tay như: Bàn tay và hình dạng bàn tay, lòng bàn tay, các 

phần tư, gò bàn tay, năng lượng kết hợp giữa các gò, các khu vực, các ngón tay... 

+ Môn loại: 133.6 / TH112Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61896 

- Phòng Mượn: MH 14166-14167 
 

10/. DEGRAFF, JEFF. Tư duy sáng tạo : Làm chủ 6 kỹ năng khơi nguồn đổi 

mới / Jeff Degraff, Staney Degraff; Nguyễn Mỹ Ngọc dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 244tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tổng hợp 6 kỹ năng cơ bản để bạn có thể cải thiện và làm mới công 

việc, đời sống cũng như bản thân. Bạn có thể ứng dụng 6 kỹ năng này vào những 

thách thức gặp phải hằng ngày, đề ra giải pháp khắc phục khó khăn hoặc đơn giản là 

tìm thấy hạnh phúc khi thực hiện được một ý tưởng mới có ý nghĩa với bản thân. 

+ Môn loại: 153.3 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61882 

- Phòng Mượn: MH 14138-14139 

 

11/. MOLLOY, CATHERINE. Cái bắt tay triệu đô = The million dollar 

handshake: The ultimate Guide to revolutionise how you connect and communicate 

in business and life : Cẩm nang tối thượng để kết nối và giao tiếp hiệu quả / Catherine 

Molloy; Thanh Thảo dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 254tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những phương pháp giúp bạn giao tiếp tốt hơn trong mọi 

hoạt động đời sống, bắt đầu từ bảy giây quan trọng đầu tiên, giúp bạn làm thế nào để 

thể hiện bản thân qua cách bắt tay, cũng như có cảm hứng để thực hiện những thay 

đổi tích cực nhằm giao tiếp và kết nối tốt hơn với mọi người. 

+ Môn loại: 153.6 / C103B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61894 

- Phòng Mượn: MH 14162-14163 
 

12/. HOWARD, VERNON. Nghệ thuật thuyết phục người khác / Vernon 

Howard; Ngọc Tuấn dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày một số kỹ năng, kinh nghiệm và nghệ thuật trong ứng xử 

để thuyết phục người khác, hướng họ đến những điều mình mong muốn, chinh phục 

người khác phái, ứng xử với người khó chịu, tự tin khi đối mặt với người khác... 

+ Môn loại: 153.8 / NGH250TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61897 

- Phòng Mượn: MH 14168-14169 
 

13/. ARMSTRONG, THOMAS. 7 loại hình thông minh : Nhận biết và phát triển 

trí năng tiềm ẩn / Thomas Armstrong; Mạnh Hải, Thu Hiền dịch. - Tái bản lần thứ 
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7.- H. : Công thương, 2022. - 322tr.; 23cm. - (Tủ sách: Alpha skills. Phát triển cá 

nhân) 

Tên sách tiếng Anh: 7 kinds of smart 

Tóm tắt: Giới thiệu về 7 loại trí thông minh là: Ngôn ngữ, không gian, âm nhạc, 

vận động cơ thể, logic, tương tác cá nhân và nội tâm, giúp chúng ta có thể khám phá 

những tài năng thiên bẩm của bản thân và cách áp dụng những khả năng này vào 

cuộc sống hàng ngày. 

+ Môn loại: 153.9 / B112L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20932 

- Phòng Mượn: MH 14178-14179 
 

14/. PHẠM TOÀN. Tâm lý học trẻ em / Phạm Toàn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 531tr.; 20cm. - (Y học và sức khoẻ) 

Tóm tắt: Sách gồm 3 phần: Phần 1 bàn về các vấn đề sinh hoạt tổng quát liên 

quan đến lĩnh vực sinh lý cơ thể và tâm lý của con người; Phần 2 đề cập đến quá trình 

phát triển các mặt trí tuệ, tính khí, nhận thức, trí nhớ, giới tính...cùng với sự khôn lớn 

của trẻ trong các bối cảnh gia đình, học đường và xã hội; Phần 3 bảng thuật ngữ tâm 

lý học trẻ em. 

+ Môn loại: 155.4 / T120L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61886 

- Phòng Mượn: MH 14148-14149 

 

15/. LEPERA, NICOLE. Chữa lành sau sang chấn : Ứng dụng tâm lý học toàn 

diện để chữa lành tổn thương / Nicole Lepera; Bùi Trần Ca Dao dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 360tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: How to do the work: Recognize your patterns, heal from 

your past, and creat your self 

Tóm tắt: Trình bày ba phần: Cung cấp nền tảng khi bạn nhận thức về bản ngã 

có ý thức, sức mạnh của tư duy, ảnh hưởng của stress và sang chấn thời thơ ấu lên 

tất cả hệ thống của cơ thể bạn; Tìm hiểu những câu chuyện về cái tôi đã bảo vệ và 

kìm hãm chúng ta cũng như cách nhận diện các khuôn mẫu sang chấn bắt đầu từ thời 

thơ ấu; Học cách áp dụng kiến thức tiếp thu được để đạt đến sự trưởng thành về mặt 

cảm xúc cho phép bạn kết nối sâu sắc hơn với những người khác. 

+ Môn loại: 158 / CH551L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20992 

- Phòng Mượn: MH 14180-14181 
 

16/. ARIELY, DAN. Phi lý một cách hợp lý = Irrationally yours : Câu trả lời 

hài hước cho những hiện tượng tâm lý kỳ quặc / Dan Ariely; Minh hoạ: William 

Haefeli; Lê Nguyễn dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công thương, 2022. - 263tr.; 

24cm. - (Tủ sách: Alpha Business. Tư duy mới) 

Tóm tắt: Tuyển tập những câu trả lời đã được biên tập và mở rộng từ chuyên 

mục ask Ariely (tạm dịch là: Hãy hỏi Ariely). Với triết lý của mình, Ariely đã trả lời 

cho những người đặt câu hỏi những vấn đề mà họ quan tâm một cách sâu sắc và thân 

thiện, giúp họ giải toả được những mối quan tâm, lo lắng của mình. 
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+ Môn loại: 158 / PH300L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20994 

- Phòng Mượn: MH 14184-14185 
 

17/. BERNSTEIN, GABRIELLE. Từ bỏ phán xét : Để sống cuộc đời tươi đẹp 

hơn / Gabrielle Bernstein; Nguyễn Thế Thiên Trang dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 

Trẻ, 2022. - 255tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Judgment detox 

Tóm tắt: Tác giả chia sẻ quy trình cô ấy đã áp dụng để giải phóng mình - một 

chương trình mang tính tương tác gồm sáu bước: Quan sát sự phán xét trong bạn mà 

không bình phẩm, trân trọng vết thương, tôn thờ tình yêu, lần đầu nhìn rõ, cắt bỏ mối 

ràng buộc, đưa những khoảng tối của bạn ra ánh sáng. Khi bạn làm theo quy trình 

này và sẵn sàng buông bỏ thì thói phán xét, nỗi đau và sự khổ sở sẽ bắt đầu tan biến. 

+ Môn loại: 158 / T550B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61881 

- Phòng Mượn: MH 14136-14137 
 

18/. BOWEN, WILL. Hạnh phúc ngay năm nay = Happy this year : Bí mật để 

đạt hạnh phúc một lần cho mãi mãi / Will Bowen; Minh Nhật dịch. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách hướng dẫn bạn hợp nhất các ý tưởng, lời nói và hành động nhằm 

cải thiện đáng kể mọi lĩnh vực trong cuộc sống, dẫn đến một sức khoẻ thể chất tốt 

hơn, thành công mỹ mãn trong công việc và có mối quan hệ tốt đẹp hơn với mọi 

người. 

+ Môn loại: 158.1 / H107PH 

- Phòng Mượn: MH 14172-14173 
 

19/. WAX, RUBY. Làm người là như thế nào? : Đối thoại hài hước với nhà tu 

hành và nhà khoa học thần kinh về các vấn đề nan giải của con người / Ruby Wax; 

Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 405tr.; 21cm. - (Tủ sách: Thường 

thức) 

Tên sách tiếng Anh: How to be human: The manual 

Tóm tắt: Ghi lại cuộc hội thoại giữa tác giả với Thubten (một nhà sư) và Ash 

(nhà khoa học thần kinh) nhằm giải thích xem tâm trí và bộ não liên kết với nhau như 

thế nào. Giải thích các vấn đề liên quan đến sự tiến hoá, suy nghĩ, cảm xúc, cơ thể, 

sự nghiện ngập, các mối quan hệ, con cái, tương lai và lòng trắc ẩn. 

+ Môn loại: 158.1 / L104NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61889 

- Phòng Mượn: MH 14154-14155 
 

20/. Lý do hạnh phúc / Trúc Tuệ Tâm sưu tầm và biên dịch. - H. : Lao động, 

2021. - 18cm 

T.1. - 206tr. 

Tóm tắt: Sách giúp bạn sống thật với bản thân, tự nhìn lại chính mình, làm chủ 

cảm xúc và nắm bắt từng khoảnh khắc của sự sống để bắt đầu cuộc đời bạn muốn. 
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+ Môn loại: 158.1 / L600D 

- Phòng Mượn: MH 14197-14198 

 

21/. NGÔ DI LÂN. 1% mỗi ngày - Không ngừng chinh phục bản thân / Ngô Di 

Lân. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 334tr.; 20cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện thú vị về cách chinh phục bản thân, tự rèn luyện 

và phát triển để trở nên toàn diện và hoàn thiện nhất, có được một cuộc sống trọn 

vẹn. 

+ Môn loại: 158.1 / M458PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61883 

- Phòng Mượn: MH 14142-14143 
 

22/. MILLER, ALICE. Sự thật sẽ giải phóng bản thân / Alice Miller; Tiến Vũ 

dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 231tr.; 20cm 

Tóm tắt: Cuốn sách của nhà tâm lý học Alice Miller, đã làm thay đổi suy nghĩ 

và cách nhìn của nhiều người về bản thân mà chính họ đã không nhận ra. Tác giả đã 

giúp chúng ta thấy rõ, chỉ khi dám đối mặt với những sự thật, những câu chuyện trong 

quá khứ chúng ta mới có thể thoát khỏi nỗi đau khổ, tuyệt vọng của hiện tại, mới tìm 

thấy mong muốn thực sự của bản thân và nhận ra mình xứng đáng được hạnh phúc 

đến nhường nào. 

+ Môn loại: 158.1 / S550TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61884 

- Phòng Mượn: MH 14144-14145 
 

23/. MOFFIC, EVAN. Tinh hoa trí tuệ Do Thái - Lời nguyện cầu hạnh phúc / 

Rabbi Evan Moffic; Thiên Kim dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 316tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The Happines prayer 

Tóm tắt: Chứa dựng những câu chuyện đầy cảm động cùng lời khuyên uyên 

bác. Chỉ ra hạnh phúc thật sự không nằm ở đâu xa mà nằm ngay trong chính việc trau 

dồi bản chất tốt đẹp nhất của chính mình. Giúp chúng ta suy ngẫm và mang đến niềm 

hy vọng và bình yên cho những người đang tìm con đường mưu cầu hạnh phúc trong 

cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.1 / T312H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61895 

- Phòng Mượn: MH 14164-14165 
 

24/. HAMILTON, DIANE MUSHO. Mọi việc đều có thể giải quyết : Tháo gỡ 

khó khăn bằng phương pháp thiền / Diane Musho Hamilton; Quế Chi dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 336tr.; 21cm. - (Tủ sách: Thường thức) 

Tên sách tiếng Anh: Everything is workable: A zen apprach to conflict 

resoltuion 

Tóm tắt: Sách giúp bạn học cách chung sống với những khó khăn, xung đột và 

biến việc giải quyết xung đột thành một loại hình nghệ thuật, khiến ta trở nên kiên 

nhẫn hơn, sáng tạo hơn, chấp nhận những quan điểm đối lập, thấu hiểu mọi người 

xung quanh và chung sống hoà bình. 
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+ Môn loại: 158.1 / M428V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61890 

- Phòng Mượn: MH 14156-14157 
 

25/. APPS, JUDY. Thay đổi cuộc đời nhờ giao tiếp tự tin : Làm thế nào để khiến 

mọi người lắng nghe bạn / Judy Apps; Lê Đình Hùng dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 

Hoá, 2022. - 271tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Voice of influence 

Tóm tắt: Hướng dẫn một số kỹ năng giao tiếp, cách dẫn nhập thông qua các 

câu chuyện để hiểu được các cấp độ hội thoại khác nhau, thể hiện bản thân mạnh mẽ 

hơn bằng ngôn ngữ cơ thể và giọng nói, biết cách trò chuyện với những người tiêu 

cực, chủ động lắng nghe và duy trì cuộc trò chuyện, xây dựng mối quan hệ gần gũi 

hơn với những người quan trọng, để thành công và hạnh phúc hơn trong nhiều lĩnh 

vực cuộc sống. 

+ Môn loại: 158.2 / TH112Đ 

- Phòng Mượn: MH 14174-14175 
 

26/. FREGE, GOTTLOB. Hệ ghi ý - Ngôn ngữ khái niệm. Về nghĩa và rép : 

Một ngôn ngữ hình thức (được mô hình theo ngôn ngữ số học) biểu diễn tư tưởng 

ròng / Gottlob Frege; Trần Đình Thắng dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2020.  

204tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày kiến thức về logic học: Phán đoán, tính điều kiện, phủi, 

đồng nhất nội dung, hàm, tính tổng quát. Giới thiệu về “nghĩa” và “rép”. 

+ Môn loại: 160 / H250GH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20998 
 

27/. BROOKS, DAVID. Đường đến nhân cách = The road to character / David 

Brooks; Trà Nam dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 545tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giúp bạn trau dồi nhân cách thật mạnh mẽ qua cách tư duy mà nhiều 

người qua nhiều thế kỷ đã áp dụng để đặt sắt thép vào cốt lõi con người họ và để nuôi 

dưỡng một trái tim sáng suốt. 

+ Môn loại: 170 / Đ561Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61887 

- Phòng Mượn: MH 14150-14151 

 

28/. LÃO TỬ. Đạo đức kinh : Bản dịch của Arthur Waley / Lão Tử; Phạm Hùng 

dịch. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 127tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu sơ lược về Lão Tử và tác phẩm "Đạo đức kinh". Luận giải 

về "đạo" theo quan điểm của ông cũng như về lối sống cao thượng và thuật lãnh đạo 

chỉ huy cho tầng lớp lãnh đạo phong kiến xưa. 

+ Môn loại: 181 / Đ108Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61880 

- Phòng Mượn: MH 14134-14135 
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29/. ROACH, GESHE MICHAEL. Bí mật Yoga : Nguồn gốc của mọi Yoga và 

giải mã bí mật cơ thể hoàn hảo / Geshe Michael Roach; Phùng Quốc Hùng, Ngô 

Ngọc Anh dịch. - H. : Lao động, 2022. - 503tr.; 24cm. - (Tủ sách: Newme) 

Tên sách tiếng Anh: How Yoga works 

Tóm tắt: Thông qua hành trình và lối dẫn dắt của nhân vật chính sẽ giúp chúng 

ta thực sự khám phá ra không chỉ bản chất thật sự của Yoga mà còn là hành trình của 

trái tim tìm đến sự tự do và lòng trắc ẩn thuần khiết. 

+ Môn loại: 181 / B300M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20993 

- Phòng Mượn: MH 14182-14183 
 

200. TÔN GIÁO 
 

30/. NGUYỄN PHÚ LỢI. Lịch sử tôn giáo thế giới và Việt Nam / Nguyễn Phú 

Lợi. - H. : Công an nhân dân, 2021. - 511tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày lịch sử tôn giáo thế giới và Việt Nam theo diễn trình lịch sử 

nhân loại và lịch sử dân tộc qua 5 chương. Lịch sử tôn giáo thế giới thời kỳ cổ - trung 

đại; Lịch sử tôn giáo thế giới thời cận đại; Lịch sử tôn giáo thế giới thời hiện đại; 

Lịch sử tôn giáo Việt Nam thời cổ - trung đại, từ đầu đến giữa thế kỉ XIX và lịch sử 

tôn giáo Việt Nam thời cận, hiện đại từ giữa thế kỉ XIX đến nay. 

+ Môn loại: 200.9 / L302S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61892 

- Phòng Mượn: MH 14160-14161 
 

31/. ĐỖ LAN HIỀN. Tìm hiểu về tín ngưỡng, tôn giáo / Đỗ Lan Hiền. - H.: 

Công an nhân dân, 2021. - 255tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, 

tôn giáo; Các tôn giáo được công nhận ở Việt Nam; Hỏi - đáp về tín ngưỡng, tôn 

giáo. 

+ Môn loại: 200.9597 / T310H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61891 

- Phòng Mượn: MH 14158-14159 
 

32/. HẬU ĐẰNG ĐẠI DỤNG. Tìm hiểu Bồ-tát Quán Thế Âm / Hậu Đằng Đại 

Dụng; Dịch: Hoàng Giai Hinh, Thích Hoằng Trí. - H. : Dân trí, 2021. - 487tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày về ý nghĩa danh hiệu Quán Âm; Toàn bộ tư tưởng Bồ-tát; 

Nguyên lý tín ngưỡng Quán Âm; Đặc tính của Quán Thế Âm; Tên gọi khác của Bồ-

tát Quán Thế Âm; Dung mạo từ hoà của Quán Thế Âm; Mối quan hệ giữa Quán Thế 

Âm và Phật A-di-đà... 

+ Môn loại: 294.3092 / T310H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61902 

 

33/. HUỲNH THANH BÌNH. Quy pháp đồ tượng Hindu và Phật giáo Ấn Độ / 

Huỳnh Thanh Bình, Huỳnh Phạm Hương Trang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021.  

290tr.; 21x25cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu qui pháp tạo hình và phong cách nghệ thuật của các đồ 

tượng học Hindu giáo và Phật giáo Ấn Độ về: Thuộc tính bản xứ, hình tướng, trang 

phục, trì vật... 

+ Môn loại: 294.5 / QU600PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61903 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4724 
 

34/. BHANUMATHI NARASIMHAN. Gurudev - Bình nguyên trên đỉnh cao: 

Cuộc đời của Sri Sri Ravi Shankar / Bhanumathi Narasimhan; Lê Du dịch. - H. : Nxb. 

Hà Nội, 2022. - 379tr.; 21cm. - (Tủ sách: The art of living) 

Tên sách tiếng Anh: Gurudev - On the plateau of the peak 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của thiền giả nổi tiếng người Ấn 

Độ Gurudev được kể lại một cách thân mật và trìu mến bởi em gái của Ngài là 

Bhanumathi Narasimhan - người đã chứng kiến cuộc sống thần bí của Gurudev diễn 

ra ở cạnh mình; Thông qua việc khơi dậy các giá trị nhân văn Thầy đã truyền cảm 

hứng cho hàng triệu người trên thế giới nâng cao trách nhiệm và hành động vì một 

thế giới tốt đẹp. 

+ Môn loại: 294.5 / G521B 

- Phòng Mượn: MH 14140-14141 
 

300. KHOA HỌC XÃ HỘI 

 

35/. NGUYỄN VĂN HÙNG. Giáo trình kỹ năng giao tiếp : Thành công là một 

kỹ năng có thể học được / Nguyễn Văn Hùng chủ biên; Hoàng Văn Phúc, Lê Viết 

Lâm. - H. : Tài chính, 2022. - 435tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về giao tiếp. Trình bày các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ 

năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp trong môi trường doanh nghiệp và môi trường 

đa văn hoá. 

+ Môn loại: 302.2 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26926-26927 
 

36/. SONTAG, SUSAN. Trước nỗi đau của người khác : Về tính phổ biến, ý 

nghĩa và tác động của bạo lực / Susan Sontag; Chu Đình Cương dịch. - H. : Tri thức, 

2022. - 198tr.; 21cm. - (Tủ sách: Tri thức mới) 

Tên sách tiếng Anh: Regarding the pain of others (and regarding the torture of 

others) 

Tóm tắt: Truyền tải những trăn trở của tác giả về nhiếp ảnh, tội ác chiến tranh, 

sự tàn bạo, các nạn nhân, cách thức con người nhìn nhận nỗi đau của người khác. 

+ Môn loại: 303.6 / TR557N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61822 

- Phòng Mượn: MA 26806-26807 

 

37/. Sức mạnh mềm văn hoá Trung Quốc thời Tập Cận Bình và ứng xử của Việt 

Nam : Sách chuyên khảo / Chử Thị Bích Thu, Trần Thị Thuỷ đồng chủ biên, Dương 

Văn Huy.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 291tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Trung 

Quốc 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn để Trung Quốc xây dựng sức 

mạnh mềm văn hoá thời Tập Cận Bình; Thực trạng phát triển sức mạnh mềm văn 

hoá của Trung Quốc thời Tập Cận Bình; Đánh giá về sức mạnh mềm văn hoá Trung 

Quốc thời Tập Cận Bình và gợi mở ứng xử của Việt Nam. 

+ Môn loại: 306.40951 / S552M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61831 

- Phòng Mượn: MA 26824-26825 

 

38/. PHẠM THANH TỊNH. Ảnh hưởng văn hoá Ấn Độ tới các quốc gia Đông 

Nam Á hải đảo : Trường hợp Indonesia và Malaysia: Sách chuyên khảo / Phạm Thanh 

Tịnh chủ biên, Lê Phương Hoà, Hà Thị Đan.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 267tr.; 

21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông 

Nam Á 

Tóm tắt: Khái quát về văn hoá bản địa Đông Nam Á hải đảo và sự du nhập văn 

hoá Ấn Độ ở khu vực; Ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ tới Indonesia và Malaysia trên 

những lĩnh vực cụ thể; Một số nhận xét và đánh giá ảnh hưởng của văn hoá Ấn Độ ở 

các quốc gia Đông Nam Á hải đảo. 

+ Môn loại: 306.40954 / A107H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61839 

- Phòng Mượn: MA 26839-26840 
 

39/. TRẦN THỊ MINH THI. Hôn nhân và gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc 

Bộ giai đoạn 1960-1975 : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh Thi, Nguyễn Hữu Minh 

đồng chủ biên, Đặng Thị Hoa.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 471tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình 

và Giới 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử, xã hội nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ thời 

kỳ 1960-1975; Cơ sở lý luận, phương pháp, số liệu, địa bàn nghiên cứu; Lựa chọn 

bạn đời và các yếu tố tác động; Tuổi kết hôn trung bình lần đầu; Sắp xếp nơi ở của 

các gia đình những năm đầu sau kết hôn... 

+ Môn loại: 306.85095973 / H454NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20950 

- Phòng Mượn: MA 26952-26953 
 

40/. TRẦN THỊ MINH THI. Hôn nhân và gia đình nông thôn Đồng bằng Bắc 

Bộ giai đoạn 1976-1986 : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh Thi chủ biên, Nguyễn 

Hữu Minh, Nguyễn Hà Đông.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 695tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Gia đình 

và Giới 

Tóm tắt: Giới thiệu bối cảnh lịch sử, xã hội nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ thời 

kỳ 1976-1986; Cơ sở lý luận, phương pháp, số liệu, địa bàn nghiên cứu; Lựa chọn 
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bạn đời và các yếu tố tác động; Tuổi kết hôn trung bình lần đầu; Sắp xếp nơi ở của 

các gia đình những năm đầu sau kết hôn... 

+ Môn loại: 306.85095973 / H454NH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20951 

- Phòng Mượn: MA 26954-26955 
 

41/. NGHIÊM THỊ THUỶ. Bà mẹ đơn thân ở đô thị hiện nay: Nghiên cứu 

trường hợp tại thành phố Hà Nội: Sách chuyên khảo / Nghiêm Thị Thuỷ chủ biên, 

Lê Kim Sa, Hoàng Văn Dũng.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 170tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Xã hội học 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu làm mẹ đơn thân; 

Đặc điểm nhân khẩu xã hội của nhóm phụ nữ làm mẹ đơn thân; Lý đo làm mẹ đơn 

thân và định kiến xã hội; Một số vấn đề xã hội và khuyến nghị hỗ trợ xã hội cho bà 

mẹ đơn thân. 

+ Môn loại: 306.874 / B100M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61838 

- Phòng Mượn: MA 26837-26838 
 

42/. ĐINH QUANG HẢI. Nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ (1965-1975): Sách 

chuyên khảo / Đinh Quang Hải chủ biên, Nguyễn Thuý Quỳnh, Lương Thị Hồng... 

H. : Khoa học xã hội, 2022. - 408tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học 

Tóm tắt: Khái quát tình hình nông thôn Đồng bằng Bắc Bộ trước năm 1965; 

Vừa sản xuất, vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của đế quốc Mỹ 

(1965-1968); Khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, chống chiến tranh phá hoại lần 

thứ hai và tiếp tục chi viện chiến tranh miền Nam (1969-1972); Tiếp tục khôi phục, 

phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chi viện chiến trường miền Nam, thống nhất đất 

nước (1973-1975). 

+ Môn loại: 307.72095973 / N455TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20949 

- Phòng Mượn: MA 26950-26951 

 

320. CHÍNH TRỊ HỌC 

 

43/. Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện 

hội nhập kinh tế quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Tuyết Mai chủ biên, Phạm 

Minh Tuấn, Nguyễn Tất Viễn, Đỗ Minh Khôi.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 231tr.; 21cm 

Tóm tắt: Làm rõ quan điểm của Đảng và Nhà nước ta về xây dựng Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Đồng thời nêu các giải pháp để tiếp tục hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. 

+ Môn loại: 320.409597 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61833 

- Phòng Mượn: MA 26828 
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44/. NGUYỄN VIẾT THÔNG. Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị 

quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII / Nguyễn 

Viết Thông. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 80tr.; 19cm 

Tóm tắt: Những nội dung cơ bản và mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 

năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 

lý và sử dụng đất, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, kinh tế tập thể, xây dựng tổ 

chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. 

+ Môn loại: 324.2597071 / NH556N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61917 

- Phòng Mượn: MH 14195-14196 
 

45/. PHAN THỊ THU DUNG. Cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận 

từ chủ nghĩa hiện thực và trường hợp khủng hoảng Ucraina : Sách chuyên khảo / 

Phan Thị Thu Dung. - H.: Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 326tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn về cạnh tranh địa - chiến lược 

Nga - Mỹ dưới góc nhìn hiện thực; Cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ qua cuộc 

khủng hoảng Ucraina; Tác động của cạnh tranh địa - chiến lược Nga - Mỹ qua khủng 

hoảng Ucraina và một số hàm ý đối với việt Nam. 

+ Môn loại: 327.47073 / C107TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61836 

- Phòng Mượn: MA 26833-26834 

 

46/. CAO VĨ NỒNG. Canh biến thiên niên như tẩu mã "Hoàng Kim bán đảo" 

trong con mắt người Ả Rập và Trung Quốc thời cổ đại / Cao Vĩ Nồng; Nguyễn Minh 

Mẫn dịch. - H.: Khoa học xã hội, 2021. - 358tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu các hàng tuyến, địa lý quan, Hoàng Kim bán đảo trong quan 

niệm. Mỗi đề mục lớn đều liên quan tới hai dân tộc hàng hải lớn Trung Quốc và Ả 

Rập, phương diện nhận thức của người Trung Quốc thời cổ đại đối với bán đảo Mã 

Lai, giúp cho người đọc hiểu về quan hệ Trung - Mã trong quá khứ. 

+ Môn loại: 327.595051 / C107B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20947 

- Phòng Mượn: MA 26947-26948 
 

47/. Thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Liên minh Châu Âu trong bối cảnh mới / 

Nguyễn An Hà chủ biên, Hoa Hữu Cường, Trịnh Thành Vinh.... - H. : Khoa học xã 

hội, 2022. - 291tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu 

Âu 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh cùng những nhân tố tác động tới quan hệ Việt Nam 

- EU giai đoạn 2012 -2020 và thực trạng mối quan hệ hợp tác này; Xu thế phát triển 

và đề xuất các giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam - EU giai đoạn 2021 - 2030. 

+ Môn loại: 327.59704 / TH506Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61830 

- Phòng Mượn: MA 26822-26823 
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330. KINH TẾ HỌC 

 

48/. ĐỒNG VĂN PHƯỜNG. Vấn đề của kinh tế đương đại - Góc nhìn từ Tư 

bản luận T - H - T''=> H-T''-H'' : Sách chuyên khảo / Đồng Văn Phường. - H. : Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 242tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày sự sụp đổ của hệ thống vàng bản vị và những bất cập của 

các lý thuyết về số lượng tiền tệ. Bất cập của chính sách tiền tệ khi kinh tế tăng trưởng 

nóng, suy thoái và sự tất yếu của nhà nước phúc lợi. Bất cập của chính sách tiền tệ 

và sự đảo chiều của khủng hoảng kinh tế từ sản xuất sang tiền tệ tài chính. 

+ Môn loại: 330.1 / V121Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61912 
 

49/. NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG. An ninh công việc của công nhân tại 

các khu công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ: Trường hợp tỉnh Bắc Ninh: 

Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thanh Hương chủ biên, Khúc Thị Thanh Vân, Bùi 

Việt Cường.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 282tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Phát 

triển bền vững Vùng 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và thực tiễn về an ninh công việc đối với 

công nhân trong khu công nghiệp; Thực trạng an ninh công việc của công nhân tại 

các khu công nghiệp, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, điển hình là trường hợp tỉnh 

Bắc Ninh; Đề xuất quan điểm và giải pháp chính sách đảm bảo an ninh công việc đối 

với công nhân trong khu công nghiệp. 

+ Môn loại: 331.110959727 / A105N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61835 

- Phòng Mượn: MA 26831-26832 
 

50/. KLEMENT, JOACHIM. Bí quyết đầu tư thông minh : 7 sai lầm phổ biến 

của các nhà đầu tư / Joachim Klement; Trần Ngọc Như Hiền dịch. - Tp. Hồ Chí Minh: 

Nxb. Trẻ, 2022. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Mọi nhà đầu tư đều phạm phải sai lầm cho dù là nhà đầu tư cá nhân 

hay tổ chức, có ít hay nhiều kinh nghiệm, không ai là ngoại lệ. Làm thế nào để tránh 

những sai lầm này? Làm thế nào để có phong cách đầu tư riêng và nâng cao hiệu quả 

đầu tư? Quyển sách này sẽ có câu trả lời cho bạn. 

+ Môn loại: 332.6 / B300QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61850 

- Phòng Mượn: MA 26877-26878 
 

51/. LOOMIS, CAROL J.. Warren Buffett - Nhà đầu tư vĩ đại nhất thế giới dưới 

góc nhìn truyền thông / Carol J. Loomis, Kim Phúc dịch. - H. : Công thương, 2022.- 

586tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tập trung vào những khía cạnh đa chiều trong con người Buffett: Một 

nhà đầu tư, một cố vấn, một người bạn và là một người cha. 
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+ Môn loại: 332.6 / W109B 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20952 

- Phòng Mượn: MA 26956 
 

52/. NGUYỄN THANH HOÀNG. Sự tiến triển của đầu tư trực tiếp nước ngoài: 

Bản chất và nhân tố tác động : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thanh Hoàng (chủ biên), 

Hoàng Kiến Phúc, Nguyễn Việt Hương, Dư Nhật Vi. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 

Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2021. - 315tr. : Bảng, biểu, hình ảnh; 24cm 

ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa 

học xã hội và Nhân văn 

Tóm tắt: Trình bày các quan điểm, khái niệm và những vấn đề liên quan đến 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); Sự tiến triển của dòng FDI trong giai đoạn 1991 - 

2019; Các nhân tố tác động đến sự hình thành và phát triển của FDI. 

+ Môn loại: 332.67 / S550T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20912 

- Phòng Mượn: MA 26904 
 

53/. PRUD’HOMME, ALEX. Kỉ nguyên khô hạn: Số phận nguồn nước ngọt 

trong thế kỉ XXI / Alex Prud’homme; Trần Nguyên dịch. - H. : Tri thức, 2022.   

674tr.; 24cm. - (Tủ sách Tri thức mới) 

Tên sách tiếng Anh: The ripple effect: The fate of fresh water in the twenty-first 

century 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức về tài nguyên nước, tình trạng nước hiện nay, chất 

lượng nước, an toàn của nước, ô nhiễm nước, biến đổi khí hậu. Hoạch định chính 

sách, quản lý và sử dụng nước bền vững. 

+ Môn loại: 333.91 / K300NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20956 

- Phòng Mượn: MA 26963 

 

54/. FISHMAN, CHARLES. Cơn khát khủng khiếp = The big thirst: The secret 

life and turbulent future of water : Cuộc sống bí mật và tương lai đầy sóng gió của 

nước / Charles Fishman; Nguyễn Nguyên Hy dịch. - H. : Tri thức, 2022. - 510tr.; 

24cm. - (Tủ sách: Tri thức mới) 

Tóm tắt: Sách giúp chúng ta thay đổi cách suy nghĩ và cư xử với nước, mối 

quan hệ với nước, những cách thức mới để bảo vệ nước và tiết kiệm nước. 

+ Môn loại: 333.91 / C464KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20955 

- Phòng Mượn: MA 26961-26962 
 

55/. NGUYỄN HOÀNG HUẾ. Tiến trình hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc 

hành lang kinh tế Đông -Tây (1998-2010) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hoàng Huế, 

Ngô Hồng Điệp. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 243tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành lang kinh 

tế Đông Tây; Sự tiến triển của các lĩnh vực hợp tác kinh tế giữa các nước thuộc hành 
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lang kinh tế Đông Tây (1998-2010); Một số nhận xét về tiến trình hợp tác kinh tế 

giữa các nước thuộc hành lang kinh tế Đông Tây (1998-2010). 

+ Môn loại: 337.1 / T305TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20944 

- Phòng Mượn: MA 26942-26943 
 

56/. TRẦN ĐÌNH BÍCH. Mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

nông nghiệp ở các tỉnh Đồng bằng sông Hồng hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần 

Đình Bích. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 226tr. : Bảng, biểu đồ; 24cm 

Tóm tắt: Làm rõ mâu thuẫn xã hội (MTXH) nảy sinh trong quá trình chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) nông nghiệp. Chỉ ra xu hướng biến đổi tất yếu của 

MTXH trong CDCCKT nông nghiệp ở vùng Đồng bằng sông Hồng. Đưa ra nguyên 

tắc và giải pháp giải quyết những vấn đề MTXH bức xúc nảy sinh từ quá trình 

CDCCKT nông nghiệp để tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế 

nông nghiệp nói riêng và phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng nói 

chung. 

+ Môn loại: 338.1095973 / M125TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20933 

- Phòng Mượn: MA 26919 
 

57/. VANCE, ASHLEE. Elon Musk : Tesla, SpaceX và sứ mệnh tìm kiếm một 

tương lai ngoài sức tưởng tượng / Ashlee Vance; Quang Thiệu dịch. - H. : Thế giới, 

2022. - 490tr.; 24cm. - (Tủ sách: Alpha Business. Doanh nhân & Tập đoàn) 

Tóm tắt: Giới thiệu quá trình lập thân, lập nghiệp của Elon Musk - người tạo 

ra những đột phá về công nghệ và có ảnh hưởng lớn trên thế giới khi sáng tạo ra cách 

thức giao dịch mới trên Internet - PayPal, ông chủ của Tesla Motors và SpaceX... 

+ Môn loại: 338.7092 / E201M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20957 

- Phòng Mượn: MA 26964 
 

58/. DƯƠNG THỊ NGỌC BÍCH. Sinh kế dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh 

Đắk Lắk : Sách chuyên khảo / Dương Thị Ngọc Bích chủ biên. - H. : Khoa học xã 

hội, 2022. - 313tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Khoa học xã hội 

vùng Tây Nguyên 

Tóm tắt: Cơ sở lý luận và thực tiễn về biến đổi sinh kế. Thực trạng biến đổi 

sinh kế các dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk. Một số giải pháp phát triển 

sinh kế theo hướng bền vững các dân tộc thiểu số vùng biên giới tỉnh Đắk Lắk. 

+ Môn loại: 338.959765 / S312K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61826 

- Phòng Mượn: MA 26815 

 

59/. LÊ THỊ VÂN NGA. Một số chính sách kinh tế của Mỹ dưới thời Tổng 

thống Donald Trump / Lê Thị Vân Nga chủ biên, Nguyễn Minh Tuấn, Vũ Thị Thuý 

Nga.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 315tr.; 21cm 
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ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Châu 

Mỹ 

Tóm tắt: Trình bày bối cảnh và các quan điểm chính sách kinh tế của Tổng 

thống Donald Trump; Một số chính sách kinh tế của chính quyền Tổng thống Donald 

Trump; Xu hướng chính sách kinh tế Mỹ và những hàm ý chính sách đối với Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 338.973 / M458S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61837 

- Phòng Mượn: MA 26835-26836 

 

60/. NGUYỄN QUANG GIẢI. Mức sống dân cư vùng Đông Nam Bộ - Lý luận 

và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Giải. - H. : Khoa học xã hội, 2022. 

21cm : Bảng, biểu đồ 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một. Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận nghiên cứu mức sống dân cư và tình hình 

nghiên cứu. Đặc điểm nhân khẩu học, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khoẻ, lao động 

và việc làm dân cư vùng Đông Nam Bộ. Thu thập và chi tiết, nhà ở dân cư. Điều kiện 

và tiện nghi sinh hoạt, nghèo, mức độ cải thiện mức sống dân cư vùng Đông Nam 

Bộ. 

+ Môn loại: 339.4095977 / M552S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61829 

- Phòng Mượn: MA 26820-26821 

 

340. LUẬT PHÁP 

 

61/. PHAN TRUNG HIỀN. Để hoàn thành tốt luận văn ngành luật : Dùng cho 

sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh / Phan Trung Hiền. - Tái bản lần thứ 

4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 383tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về luận văn ngành luật và các bước để thực hiện luận văn: 

Chuẩn bị thực hiện, phần mở đầu, các phương pháp, cách tiếp cận phổ biến các 

chương trong luận văn, phần kết luận, hình thức bảo vệ và đánh giá một bài luận văn. 

+ Môn loại: 340.072 / Đ250H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20938 
 

62/. Giáo trình Tư pháp quốc tế / Đỗ Thị Mai Hạnh chủ biên, Lê Thị Nam Giang, 

Nguyễn Ngọc Lâm.... - H. : Hồng Đức, 2022. - 633tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày tổng quan về tư pháp quốc tế; Chủ thể quan hệ pháp luật; 

Xung đột pháp luật; Áp dụng pháp luật nước ngoài; Thẩm quyền của Toà án quốc 

gia đối với các vụ việc dân sự có yếu tố nước ngoài; Uỷ thác tư pháp quốc tế; Công 

nhận và cho thi hành bản án, quyết định nước ngoài tại Việt Nam; Quan hệ sở hữu, 

quyền sở hữu trí tuệ, hợp đồng, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, hôn nhân và gia 

đình trong tư pháp quốc tế. 

+ Môn loại: 340.9 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26853-26854 
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63/.TRẦN THĂNG LONG. Phán quyết điển hình của cơ quan tài phán quốc tế 

- Tóm tắt và bình luận : Tài liệu dành cho môn Công pháp quốc tế / Trần Thăng Long 

chủ biên, Trần Thị Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Vân Huyền,.... - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2020. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung của luật quốc tế. Các phương tiện bổ 

trợ nguồn của luật quốc tế. Một số lĩnh vực điều chỉnh cơ bản của luật quốc tế: Lãnh 

thổ và biên giới quốc gia, luật biển quốc tế, dân cư trong quan hệ quốc tế, luật ngoại 

giao và lãnh sự. 

+ Môn loại: 341 / PH105QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61844 

- Phòng Mượn: MA 26849-26850 
 

64/. NGUYỄN ĐĂNG DUNG. Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật / Nguyễn 

Đăng Dung chủ biên. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022.  

299tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Tôn Đức Thắng 

Tóm tắt: Trình bày những kiến thức cơ bản liên quan đến các khái niệm, đặc 

điểm về văn bản nói chung và văn bản pháp luật nói riêng, cách thức phân loại, các 

yêu cầu và thủ tục, cách hành văn, kĩ năng soạn thảo văn bản; Cách thức soạn thảo 

các văn bản pháp luật thông dụng, văn bản luật, văn bản áp dụng pháp luật, văn thư 

hành chính. 

+ Môn loại: 342.597 / GI-108TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20937 

- Phòng Mượn: MA 26930-26931 
 

65/. Giáo trình Luật Tố tụng hành chính Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Cảnh 

Hợp (chủ biên), Dương Hoán, Nguyễn Văn Trí.... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng 

Đức, 2021. - 739tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày khái quát về ngành luật tố tụng hành chính Việt Nam; Các 

nguyên tắc cơ bản của tố tụng hành chính nước ta; Thẩm quyền giải quyết khiếu kiện 

hành chính của Toà án nhân dân; Chủ thể tiến hành tố tụng và chủ thể tham gia tố 

tụng... 

+ Môn loại: 342.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26855-26856 
 

66/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân 

trong Bộ luật Dân sự năm 2015 và những tình huống thực tế / Trương Hồng Quang 

chủ biên. - Xuất bản lần thứ 2, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự 

thật, 2022. - 195tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học pháp lý 

Tóm tắt: Giới thiệu điểm mới về quyền nhân thân của cá nhân trong Bộ luật 

Dân sự năm 2015. Trình bày 60 tình huống thực tế liên quan đến các quyền nhân 

thân của cá nhân và vấn đề bảo vệ quyền nhân thân của cá nhân. 
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+ Môn loại: 342.59708 / Đ304M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61842 

- Phòng Mượn: MA 26845-26846 
 

67/. Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 

2017, 2019). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 156tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Tổ chức chính quyền địa phương (hiện hành) 

(sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2019) với những quy định chung và quy định cụ thể liên 

quan tới chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - 

kinh tế đặc biệt, hoạt động của chính quyền địa phương, thành lập, giải thể, nhập 

chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cùng điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 342.597 / L504T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61905 

- Phòng Mượn: MA 26980-26981 
 

68/. TRƯƠNG NGỌC LIÊU. Kỹ năng tư vấn, soạn thảo và một số hợp đồng 

mẫu chi tiết trong lĩnh vực xây dựng / Trương Ngọc Liêu. - H. : Chính trị Quốc gia - 

Sự thật, 2022. - 159tr.; 19cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp cho bạn đọc kỹ năng cần thiết trong tư vấn, soạn thảo 

hợp đồng xây dựng và đưa ra một số mẫu hợp đồng chi tiết phổ biến trong lĩnh vực 

xây dựng như: Hợp đồng tổng thầu, hợp đồng thi công xây dựng, hợp đồng giao 

khoán... 

+ Môn loại: 343.59707 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61911 

- Phòng Mượn: MA 26992-26993 
 

69/. Luật Điện ảnh. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 60tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Điện ảnh năm 2022 với những quy định 

chung và quy định cụ thể về sản xuất phim, phát hành phim, phổ biến phim, lưu chiểu 

phim, lưu trữ phim, quảng bá, xúc tiến phát triển điện ảnh, trách nhiệm quản lý nhà 

nước về điện ảnh, điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 343.597 / L504Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61909 

- Phòng Mượn: MA 26988-26989 

 

70/. LÊ LAN ANH. Pháp luật chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu ở Hoa 

Kỳ: Sách chuyên khảo / Lê Lan Anh. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 243tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về pháp luật chống bán phá giá trong thương 

mại quốc tế.Thực trạng pháp luật chống bán phá giá hàng hoá nhập khẩu ở Hoa Kỳ. 

Những giải pháp phòng ngừa và ứng phó cho Việt Nam đối với các vụ kiện chống 

bán phá giá của Hoa Kỳ. 

+ Môn loại: 343.73 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61828 

- Phòng Mượn: MA 26818-26819 
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71/. Luật Thi đua, khen thưởng. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 

120tr.; 19cm 

Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 với những 

quy định chung và quy định cụ thể về tổ chức thi đua, danh hiệu và tiêu chuẩn danh 

hiệu thi đua, hình thức, đối tượng tiêu chuẩn khen thưởng, thẩm quyền quyết định, 

trao tặng, thủ tục, hồ sơ đề nghị khen thưởng, quyền và nghĩa vụ của cá nhân, tập thể 

được khen thưởng... 

+ Môn loại: 344.597 / L504TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61906 

- Phòng Mượn: MA 26982-26983 
 

72/. NGUYỄN QUỐC SỬU. Chính sách thi đua khen thưởng trong khu vực 

công ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Sửu. - H. : Khoa học xã hội, 

2022. - 438tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ Trường đại học Nội vụ Hà Nội 

Tóm tắt: Gồm các phần: Một số vấn đề chung về chính sách thi đua, khen 

thưởng; Chính sách thi đua, khen thưởng và huy động sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; 

Chính sách thi đua, khen thưởng và động lực làm việc của người lao động; Nâng cao 

chất lượng đội ngũ chuyên trách, phát huy vai trò của người lãnh đạo, cơ quan, tổ 

chức trong thực hiện chính sách thi đua, khen thưởng; Thực hiện chính sách thi đua, 

khen thưởng trong tình hình mới. 

+ Môn loại: 344.597 / CH312S 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20940 

- Phòng Mượn: MA 26935-26936 
 

73/. Luật Cảnh sát cơ động. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 34tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Trình bày những quy định chung; Nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và 

hoạt động của cảnh sát cơ động; Bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với 

cảnh sát cơ động; Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân 

đối với cảnh sát cơ động. 

+ Môn loại: 344.59705 / L504C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61910 

- Phòng Mượn: MA 26990-26991 

 

74/. TRẦN QUANG TỆP. Những vấn đề cơ bản trong Luật Tố tụng hình sự 

một số nước trên thế giới : Sách tham khảo / Trần Quang Tệp. - H. : Chính trị Quốc 

gia - Sự thật, 2022. - 378tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày có hệ thống, ngắn gọn, dễ hiểu các quy định của Luật Tố 

tụng hình sự của các nước Nga, Anh, Trung Quốc, Pháp, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, 

Thái Lan. Góp phần hỗ trợ hoạt động xây dựng và thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự 

ở nước ta hiện nay. 

+ Môn loại: 345 / NH556V 

- Phòng Mượn: MA 26937-26938 
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75/. Thuật ngữ pháp lý tố tụng hình sự / Phan Trung Hiền chủ biên, Mạc Giáng 

Châu, Nguyễn Chí Hiếu, Trần Hồng Ca.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2021. 

334tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách phân tích, giải thích rõ hơn những thuật ngữ pháp lý được sử 

dụng trong tố tụng hình sự. Đồng thời là tài liệu tra cứu tham khảo hữu ích nhằm 

giúp cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng và những người tham gia tố 

tụng hiểu chính xác, rõ ràng, đầy đủ nhất về nội dung cốt lõi được sử dụng trong pháp 

luật hình sự. 

+ Môn loại: 345.597 / TH504NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20934 

- Phòng Mượn: MA 26920-26921 
 

76/. NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG. 655 câu hỏi - đáp về phòng, chống tham 

nhũng, tiêu cực ở Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế / Nguyễn Xuân Trường. - H. : 

Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 1135tr.; 24cm 

Tóm tắt: Gồm các câu hỏi đáp về những vấn đề: Một số vấn đề lý luận cơ bản 

về tham nhũng; Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về tham nhũng và 

phòng, chống tham nhũng; Quan điểm, chủ trương và các quy định của Đảng Cộng 

sản Việt Nam về tham nhũng và phòng, chống tham nhũng... 

+ Môn loại: 345.59702 / S111TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20960 

 

77/. Luật phòng, chống ma tuý và văn bản hướng dẫn thi hành / Minh Ngọc giới 

thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 291tr.; 21cm 

Tóm tắt: Gồm những quy định chung; Trách nhiệm phòng, chống ma tuý; Kiểm 

soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma tuý; Quản lý người sử dụng trái phép 

chất ma tuý; Cai nghiện ma tuý; Quản lý nhà nước về phòng, chống ma tuý; Hợp tác 

quốc tế về phòng, chống ma tuý và các điều khoản thi hành. 

+ Môn loại: 345.597 / L504PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61832 

- Phòng Mượn: MA 26826-26827 
 

78/. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam / Biên soạn: Nguyễn Văn 

Tiến (chủ biên), Lê Vĩnh Châu, Trần Thị Hương.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, 

bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2022. - 598tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân 

và Gia đình Việt Nam, quan hệ pháp luật hôn nhân và gia đình, chế độ hôn nhân và 

gia đình Việt Nam từ 1945 đến nay, kết hôn và kết hôn trái pháp luật, quan hệ giữa 

vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con - quan hệ giữa các thành viên khác trong 

gia đình, nghĩa vụ cấp dưỡng giữa các thành viên trong gia đình, chấm dứt hôn nhân, 

quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài. 

+ Môn loại: 346.59701 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26863-26864 
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79/. DOÃN HỒNG NHUNG. Pháp luật về khuyến khích đầu tư, năng lượng 

xanh, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo ở Việt Nam / Doãn Hồng Nhung chủ biên, 

Nguyễn Thanh Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 197tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những vấn đề lý luận về năng lượng xanh, năng lượng sạch, năng 

lượng tái tạo và pháp luật về khuyến khích đầu tư, năng lượng xanh, năng lượng sạch, 

năng lượng tái tạo. Hoàn thiện pháp luật về khuyến khích đầu tư năng lượng xanh, 

năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi tại Việt 

Nam. 

+ Môn loại: 346.597 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61827 

- Phòng Mượn: MA 26816-26817 
 

80/. TRƯƠNG HỒNG QUANG. Điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự 

năm 2015 và những tình huống thực tế : Sách tham khảo / Trương Hồng Quang.   

Xuất bản lần thứ 3, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022.  

259tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý 

Tóm tắt: Giới thiệu những điểm mới về thừa kế trong Bộ luật Dân sự năm 2015. 

Trình bày 49 tình huống pháp luật thực tế và giải đáp về thừa kế. Quy định về thừa 

kế của Bộ luật Dân sự năm 2015 và một số án lệ của Việt Nam về thừa kế. 

+ Môn loại: 346.59705 / Đ304M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61843 

- Phòng Mượn: MA 26847-26848 
 

81/. PHÙNG TRUNG TẬP. Pháp luật thừa kế ở Việt Nam - Nhận thức và áp 

dụng / Phùng Trung Tập. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 494tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày pháp luật thừa kế ở Việt Nam; Các hình thức thừa kế; Áp 

dụng pháp luật thừa kế trong việc chia di sản; Quyền đối với bất động sản liền kề, 

quyền hưởng dụng, quyền bề mặt được xác lập theo di chúc và thừa kế quyền sở hữu 

trí tuệ; Thừa kế di sản trong hỗ trợ sinh sản và quan hệ đồng tính. 

+ Môn loại: 346.59705 / PH109L 

- Phòng Mượn: MA 26940-26941 
 

82/. Thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

trong bối cảnh mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Chiến Thắng, Trần Văn Hoàng 

đồng chủ biên, Lê Văn Hùng.... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 243tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Kinh tế Việt Nam 

Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý luận và kinh nghiệm quốc tế về thể chế hỗ trợ đổi 

mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thực trạng thể chế hỗ trợ đổi mới công 

nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020; Đề xuất giải 

pháp thể chế hỗ trợ đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa nước ta trong 

bối cảnh mới. 

+ Môn loại: 346.597 / TH250CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61825 

- Phòng Mượn: MA 26813-26814 
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83/. Giáo trình pháp luật về chủ thể kinh doanh / Biên soạn: Bùi Xuân Hải (chủ 

biên), Hà Thị Thanh Bình, Trần Hoàng Nga.... - Tái bản lần 2, có sửa đổi và bổ sung. 

H. : Hồng Đức, 2021. - 709tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề chung về kinh doanh và chủ thể kinh doanh; 

Doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh; Công ty hợp danh; Công ty trách nhiệm hữu 

hạn; Công ty cổ phần; Doanh nghiệp nhà nước; Tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp; 

Hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã; Những vấn đề chung về phá sản và pháp luật phá 

sản; Thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. 

+ Môn loại: 346.59707 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26857-26858 
 

84/. Pháp luật về hợp đồng trong thương mại và đầu tư - Những vấn đề pháp lý 

cơ bản : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Dung chủ biên, Đồng Ngọc Ba, Đoàn Trung 

Kiên.... - Xuất bản lần thứ 4 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 

2022. - 703tr.; 24cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Gồm 4 phần: Tổng quan pháp luật về hợp đồng, một số hợp đồng - 

những vấn đề pháp lý, một số vấn đề cơ bản về đàm phán và soạn thảo hợp đồng và 

một số mẫu hợp đồng cụ thể trong thương mại, đầu tư. 

+ Môn loại: 346.59707 / PH109L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20942 

- Phòng Mượn: MA 26939 
 

85/. Giáo trình pháp luật trọng tài thương mại / Biên soạn: Đỗ Văn Đại (chủ 

biên), Trần Việt Dũng, Trần Hoàng Hải.... - H. : Hồng Đức, 2021. - 352tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Tổng quan về trọng tài; Thoả thuận trọng tài; Tranh chấp có thể được 

giải quyết bằng trọng tài; Trọng tài viên và Hội đồng trọng tài; Tố tụng trọng tài; 

Phán quyết trọng tài; Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài 

tại Việt Nam. 

+ Môn loại: 346.59707 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26851-26852 
 

86/. Giáo trình Luật Ngân hàng / Biên soạn: Nguyễn Văn Vân (chủ biên), Phan 

Thị Thành Dương, Nguyễn Thị Thuỷ.... - Tái bản lần thứ 3, nối bản. - H. : Hồng Đức, 

2022. - 454tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày những lí luận chung về ngân hàng và luật ngân hàng; Địa 

vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước Việt Nam và tổ chức tín dụng; Pháp luật về quản 

lý tiền tệ và ngoại hối, điều chỉnh hoạt động cấp tín dụng của tổ chức tín dụng, dịch 

vụ thanh toán qua tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. 

+ Môn loại: 346.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26859-26860 
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87/. Luật kinh doanh bảo hiểm. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 191tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những qui định về các loại hợp đồng bảo hiểm, việc cấp 

giấy phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm, đại lý bảo hiểm, doanh 

nghiệp môi giới bảo hiểm, qui định mức vốn tài chính, hạch toán kế toán, quản lí nhà 

nước về kinh doanh bảo hiểm, khen thưởng, xử lí vi phạm, các điều khoản thi hành 

trong luật kinh doanh bảo hiểm. 

+ Môn loại: 346.597 / L504K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61904 

- Phòng Mượn: MA 26978-26979 
 

88/. Luật Khiếu nại (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 72tr.; 

19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Khiếu nại gồm những quy định 

chung và những quy định cụ thể về khiếu nại quyết định hành chính, hành vi hành 

chính; Giải quyết khiếu nại; Khiếu nại, giải quyết khiếu nại, quyết định kỷ luật cán 

bộ, công chức; Tiếp công dân; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền trong việc quản lý công tác giải quyết khiếu nại; Xử lý vi phạm và điều khoản 

thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61907 

- Phòng Mượn: MA 26984-26985 
 

89/. NGUYỄN THỊ THU HÀ. Cung cấp, thu thập chứng cứ của đương sự trong 

tố tụng dân sự Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hà chủ biên, Bùi Thị 

Huyền, Trần Phương Thảo.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 251tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận về cung cấp, thu thập chứng cứ của 

đương sự trong tố tụng dân sự; Thực trạng pháp luật Việt Nam về cung cấp và thu 

thập chứng cứ của đương sự trong tố tụng dân sự và thực tiễn thực hiện; Yêu cầu và 

giải pháp nâng cao hiệu quả của cung cấp và thu thập chứng cứ trong tố tụng dân sự 

Việt Nam. 

+ Môn loại: 347.597 / C513C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61834 

- Phòng Mượn: MA 26829-26830 
 

90/. Luật Hoà giải ở cơ sở (hiện hành). - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. 

31tr.; 19cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật Hoà giải ở cơ sở với những quy 

định chung và quy định cụ thể về hoà giải viên, tổ hoà giải; Hoạt động hoà giải ở cơ 

sở; Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong hoạt động hoà giải cơ sở và các điều 

khoản thi hành. 

+ Môn loại: 347.597 / L504H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61908 

- Phòng Mượn: MA 26986-26987 
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91/. Giáo trình những quy định chung về Luật Dân sự / Biên soạn: Chế Mỹ 

Phương Đài, Nguyễn Xuân Quang (chủ biên), Đỗ Văn Đại.... - H. : Hồng Đức, 2022. 

406tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Trình bày khái luận pháp luật dân sự Việt Nam; Khái quát quan hệ 

pháp luật dân sự; Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác của quan hệ pháp luật dân 

sự; Đại diện; Giao dịch dân sự; Thời hạn và thời hiệu. 

+ Môn loại: 349.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26861-26862 

 

350. HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ KHOA HỌC QUÂN SỰ 

 

92/. Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản / Biên soạn: Thái Thị Tuyết Dung 

(chủ biên), Nguyễn Cảnh Hợp, Trần Thị Ánh Minh.... - Tái bản lần thứ 1, có sửa đổi 

và bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2021. - 453tr.; 21cm 

ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh 

Tóm tắt: Khái quát những vấn đề cơ bản về soạn thảo văn bản pháp luật. Hướng 

dẫn kỹ năng soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, văn bản áp dụng quy phạm pháp 

luật và văn bản hành chính. 

+ Môn loại: 351.597 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MA 26865-26866 

 

93/. CHI PHAN. Những tướng lĩnh tham gia hai cuộc kháng chiến chống giặc 

cứu nước / Chi Phan. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 303tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu tiểu sử cuộc đời, hoạt động cách mạng của các tướng lĩnh 

qua hai cuộc kháng chiến chống giặc cứu nước: Nguyễn Chí Thanh, Lê Trọng Tấn, 

Nguyễn Quyết, Phạm Văn Trà. 

+ Môn loại: 355.0092 / NH556T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61858 

- Phòng Mượn: MA 26893-26894 
 

360. CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI 
 

94/. TAMMET, DANIEL. Sinh vào ngày xanh : Tự truyện của một người tự kỷ 

một trí tuệ phi thường / Daniel Tammet; Dịch: Phạm Ngọc Điệp, Nguyễn Dung.      

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 279tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tự truyện của tác giả Daniel Tammet kể về cuộc sống của mình, từ 

một đứa trẻ tự kỉ dạng hoạt động cao vươn lên thành một người tự lập, có một cuộc 

sống bình thường và gặt hái được nhiều thành công. 

+ Môn loại: 362.196 / S312V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61901 

- Phòng Mượn: MA 26899-26900 
 

95/. TÔ LÂM. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững 

mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới 
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theo tư tưởng Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Tô Lâm chủ biên, Lê Văn Thắng, 

Nguyễn Danh Cộng.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 386tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng lực lượng công an nhân 

dân; Phương hướng, giải pháp tiếp tục xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự 

trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tư tưởng Hồ Chí Minh. 

+ Môn loại: 363.209597 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20948 

- Phòng Mượn: MA 26949 
 

96/. COMEY, JAMES. Hơn cả lòng trung thành: Sự thật, những lời dối trá và 

phẩm chất lãnh đạo / James Comey; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Dân trí, 2022. 

333tr.; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: A higher loyalty: Truth, lies, and leadership 

Tóm tắt: Hồi kí của cựu giám đốc FBI James Comey chia sẻ kinh nghiệm của 

mình trong hơn hai thập kỷ làm việc trong chính phủ Mỹ và khám phá đạo đức lãnh 

đạo và cách nó thúc đẩy việc ra quyết định đúng đắn. 

+ Môn loại: 363.250973 / H464C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20936 

- Phòng Mượn: MA 26924-26925 
 

97/. LÊ TRÌNH. Các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tác động môi trường, 

đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động tích hợp và đánh giá sự cố môi 

trường / Lê Trình. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 395tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày các vấn đề chung về đánh giá tác động môi trường; Quy 

trình chung về đánh giá tác động môi trường và phương pháp thực hiện; Các phương 

pháp tiên tiến nhận dạng, dự báo, đánh giá tác động môi trường; Nội dung và quy 

trình chung đánh giá môi trường chiến lược; Các phương pháp tiên tiến nhận dạng, 

dự báo trong đánh giá môi trường chiến lược... 

+ Môn loại: 363.7 / C101PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20935 

- Phòng Mượn: MA 26922-26923 
 

370. GIÁO DỤC 

 

98/. CAO TỰ THANH. Tư liệu về Giáo dục Việt Nam từ tháng 9.1945 đến 

tháng 12.1946 / Cao Tự Thanh. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 814tr. : Minh hoạ; 

24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu 450 tư liệu và cụm tư liệu về giáo dục được công bố trên 

các báo chí chữ Việt từ tháng 9/1945 đến 12/1946 và một số hiện được lưu giữ ở 

Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước; Ngoài ra, còn có 

2 phần phụ lục gồm các tư liệu là thơ, văn, phóng sự về hoạt động xoá nạn mù chữ 

thời gian 1945-1946 và tư liệu về giáo dục ở Việt Nam khi Nhật đảo chính Pháp đến 

Cách mạng Tháng Tám (09/3/1945-19/8/1945). 
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+ Môn loại: 370.9597 / T550L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20959 

- Phòng Mượn: MA 26967-26968 
 

99/. MANABU SATO. Xây dựng cộng đồng học tập / Manabu Sato; Dịch giả: 

Trần Hà Lương, Nguyễn Thị Thanh.... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 278tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về đổi mới nhà trường thông qua việc thiết kế và thực hiện 

nghiên cứu bài học vì cộng đồng học tập. Đổi mới học tập trong bối cảnh dịch 

COVID-19. Mạng lưới toàn cầu của cộng đồng học tập. 

+ Môn loại: 371.19 / X126D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61840 

- Phòng Mượn: MA 26841-26842 
 

100/. TONY WAGNER. Cơ hội để thành công : Chuẩn bị gì cho thế kỷ XXI? / 

Tony Wagner, Ted Dintersmith; Ngô Huy Tâm, Lý Mỹ Hạnh dịch; Hoàng Anh Đức 

hiệu đính và giới thiệu. - H. : Dân trí, 2021. - 447tr. : Biểu đồ; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: Most likely to succeed: Preparing our kids for the 

innovation era 

Tóm tắt: Đề cập đến bức tranh thực tiễn của nền giáo dục Mỹ và thực trạng 

giáo dục ở nhiều nơi trên thế giới về: Thi cử, học thuộc lòng, nội dung giảng dạy lạc 

hậu và sáo rỗng, coi trọng bằng cấp, ít ai để ý đến mục đích thực sự của giáo dục, của 

học tập... đồng thời chỉ ra nhà trường thế kỷ XXI cần dạy những tri thức mới mẻ, cập 

nhật, có tính ứng dụng, xây đắp, vun bồi nơi người học sự sáng tạo, tư duy giải quyết 

vấn đề và cộng tác để gặt hái thành công. 

+ Môn loại: 371.2 / C460H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61841 

- Phòng Mượn: MA 26843-26844 

 

101/. Chúng ta đòi hoà bình : Huỳnh Tấn Mẫm và phong trào yêu nước, tranh 

đấu của thanh niên, sinh viên, học sinh Sài Gòn, 1969 - 1975 / Đoàn Yên Kiều thể 

hiện. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 479tr.; 23cm 

ĐTTS ghi: Ban liên lạc Phong trào Thanh niên Sinh viên Học sinh Sài Gòn - 

Gia Định trước năm 1975 

Tóm tắt: Sách ghi lại hồi ức của ông Huỳnh Tấn Mẫm và các thành viên của 

Tổng hội Sinh viên Sài Gòn về phong trào đấu tranh đòi hoà bình của thanh niên, 

sinh viên, học sinh Sài Gòn trong giai đoạn 1969 - 1975. 

+ Môn loại: 371.8 / CH513T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20919 

- Phòng Mượn: MA 26917-26918 
 

102/. JAFFKE, FREYA. Làm việc và chơi ở tuổi mầm non = Work and play in 

early childhood / Freya Jaffke; Dịch: Thanh Cherry. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 

2022. - 95tr.; 23cm 
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Tóm tắt: Trình bày tổng quát giai đoạn phát triển của trẻ trong bảy năm đầu đời 

và đề xuất cách thức mà người lớn có thể tham gia vào lúc trẻ đang chơi. Phân tích 

các hoạt động sinh hoạt hàng ngày của trẻ trong một lớp mầm non, đồng thời có 

những quan sát và đưa ra giải thích các hành động của trẻ để có thể giúp trẻ phát triển 

nghị lực, trí tuệ của mình. 

+ Môn loại: 372.21 / L104V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20910 

- Phòng Mượn: MA 26901-26902 
 

103/. PHƯƠNG KIỆN HOA. Từ năng lực đến tố chất: Đánh giá và xây dựng 

hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trường nghề 

- Lý luận và thực tiễn : Sách tham khảo / Phương Kiện Hoa; Phó Đức Dương, Trần 

Thanh Huyền, Cù Thuý Lan... dịch. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 666tr.; 

24cm 

Tóm tắt: Tác giả đi sâu vào ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đánh giá và xây 

dựng hệ thống tiêu chuẩn đánh giá phẩm chất nghề nghiệp cốt lõi của học sinh trung 

cấp nghề. Với mục đích sau khi được đào tạo nghề, mỗi cá nhân học sinh đều có thể 

trở thành những nhân tài trình độ cao, có tính ứng dụng thực tế và kỹ năng tốt... đáp 

ứng tốt nhu cầu của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. 

+ Môn loại: 373.24 / T550N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20953 

- Phòng Mượn: MA 26957-26958 

 

380. THƯƠNG MẠI 

 

104/. WINSTON MA. Nền kinh tế di động của Trung Quốc: = China''s mobile 

economy: Opportunities in the largest and fastest information consumption boom: 

Những cơ hội từ sự bùng nổ tiêu dùng thông tin lớn nhất và nhanh nhất / Winston 

Ma; Biên dịch và hiệu đính: Lê Tuấn Anh, Phạm Xuân Nam, Trương Như Hiếu.... - 

Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 479tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày bức tranh toàn cảnh về nền kinh tế di động của Trung Quốc 

đặt trong sự phát triển chung của toàn thế giới hiện nay. Phân tích cụ thể từng vấn đề 

của nền kinh tế như: Khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, đối thủ cạnh tranh - các bên 

liên quan toàn cầu; Xiaomi- Doanh nghiệp khởi nghiệp có giá trị lớn nhất Trung 

Quốc; Kỷ nguyên của bán lẻ trực tuyến đa kênh... 

+ Môn loại: 381 / N254K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20945 

- Phòng Mượn: MA 26944-26945 
 

105/. Việt Nam - Lối rẽ của một nền kinh tế / Nguyễn Đình Lương, Nguyễn 

Mạnh Cầm, Bill Clinton.... - H. : Thông tấn, 2021. - 263tr. : Ảnh, bảng; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu toàn cảnh về chặng đường kí kết Hiệp định Thương mại 

song phương Việt Nam - Hoa Kỳ (BTA). Rút ra những bài học mang tính giá trị. 

Tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế dưới góc nhìn của các chuyên gia đàm phán. 
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+ Môn loại: 382.9597073 / V308N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20913 

- Phòng Mượn: MA 26905-26906 
 

390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 

106/. NGÔ ĐỨC THỊNH. Tín ngưỡng và văn hoá tín ngưỡng ở Việt Nam / Ngô 

Đức Thịnh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 515tr.; 24cm 

Tóm tắt: Phác hoạ một số hình thức tín ngưỡng dân gian và hình thức văn hoá 

tín ngưỡng ở Việt Nam. Mối quan hệ giữa tôn giáo tín ngưỡng với văn hoá nghệ thuật 

dân gian. 

+ Môn loại: 398.09597 / T311NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20961 

- Phòng Mượn: MA 26969-26970 

 

400. NGÔN NGỮ 

 

107/. ANDREA HOA PHAM. Nguồn gốc và sự hình thành giọng Quảng Nam 

= Quang Nam phonology & sound change through contact / Andrea Hoa Pham. - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 295tr.; 24cm. - (Tủ sách Đất Quảng) 

Tóm tắt: Tìm hiểu về giọng Quảng Nam trong bức tranh chung phương ngữ 

Việt; Ngữ âm - âm vị giọng Quảng Nam, giọng nói "một mình một chợ"; Di dân 

Thanh - Nghệ - Tĩnh vào Quảng Nam: Sự khai sinh của một phương ngữ... 

+ Môn loại: 495.9227 / NG518G 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20920 

- Phòng Mượn: MB 8742-8743 
 

553. ĐỊA CHẤT HỌC KINH TẾ 

 

108/. KURLANSKY, MARK. Đời muối: Lịch sử thế giới = Salt: A world 

history / Mark Kurlansky; Hoàng Ly dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 665tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách là hành trình khám phá về một loại thực phẩm phổ biến có lịch 

sử lâu đời và đầy thú vị. Câu chuyện về "Đời muối" chính là một phần rực rỡ và 

hoành tráng của lịch sử nhân loại. Muối được xem là biểu tượng của sự giàu có, thậm 

chí còn được dùng như đơn vị tiền tệ... muối ảnh hưởng đến nền kinh tế của quốc 

gia. 

+ Môn loại: 553.6 / Đ462M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61859 

- Phòng Mượn: MC 6276-6277 
 

610. Y HỌC VÀ SỨC KHỎE 

 

109/. ATSUSHI AOKI. Tiết thực nửa ngày - Phương thuốc tối ưu = "Kufuku" 

koso saikyo no kusuri / Atsushi Aoki; Vương Anh dịch. - H. : Thanh niên, 2022.  

209tr.; 19cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu các bạn "Phương pháp ăn uống tối thượng" mà tác giả đã 

dựa trên nhiều năm kinh nghiệm của bản thân. Phương thức trị bệnh hiệu quả nhất, 

giúp tránh xa bệnh tật, lão hoá và các chứng rối loạn thể chất. 

+ Môn loại: 613.2 / T308TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61914 

- Phòng Mượn: ME 9024-9025 
 

110/. BRUNDLE, HARRIET. Thức ăn! Tại sao chúng ta cần ăn? : 4+ / Harriet 

Brundle; Ánh Diệp dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24tr. : Tranh màu; 21x21cm. - (Tủ 

sách Giáo dục STEM. Năng lượng ngày mới) 

Tóm tắt: Giúp các bé khám phá về thức ăn, thức ăn về đâu trong cơ thể người, 

tại sao cơ thể cần thức ăn, chế độ ăn cân bằng, cơ thể quá nhiều chất béo và chất 

đường, rèn luyện thân thể, uống nước... 

+ Môn loại: 613.2 / TH552Ă 

 

111/. SERGEY FILONOV. Nhịn khô / Sergey Filonov; Trần Bích Hà, Trần 

Doãn Hưng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 295tr.; 24cm. - (Tủ sách: Newme) 

Tên sách tiếng Anh: 20 question and answers about dry fasting 

Tóm tắt: Cẩm nang hướng dẫn toàn diện về phương pháp nhịn khô, làm rõ tất 

cả các điểm mấu chốt, giúp bạn đạt kết quả tốt nhất và khai thác tối đa tiềm năng của 

phương pháp trị liệu vốn có hiệu quả không gì bì kịp đối với hầu hết các loại bệnh 

tật này. 

+ Môn loại: 613.2 / NH311KH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20971 

- Phòng Mượn: ME 9011-9012 
 

112/. PHẠM VĂN NHÂN. Kỹ năng đối phó thú dữ tấn công / Phạm Văn Nhân. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 207tr. : Hình ảnh; 21cm. - (Tủ sách: Đoàn - Hội 

- Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách thức để phòng tránh cũng như xử lý những cuộc 

chạm trán với các sinh vật gây nguy hiểm. Gồm hai phần: Động vật trên cạn, các loài 

bò sát... giúp bạn đọc củng cố thêm kiến thức của bản thân về những loài vật xung 

quanh để xử trí nếu chẳng may bị chúng tấn công, để tránh những rủi ro và tổn thất 

đáng tiếc. 

+ Môn loại: 613.6 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61863 

- Phòng Mượn: ME 8996-8997 
 

113/. PHẠM VĂN NHÂN. Những nguy hiểm từ thiên nhiên / Phạm Văn Nhân. 

Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 199tr. : Hình ảnh; 21cm. - (Tủ sách: Đoàn - Hội 

- Đội và Kỹ năng sinh hoạt thanh thiếu nhi) 

Tóm tắt: Trình bày những rủi ro tiềm tàng trong thiên nhiên, những loài cây, 

nấm độc hại cần tránh chạm vào hoặc ăn phải mỗi khi có dịp tham quan du lịch. 

Những loài vật có thể gây nguy hiểm cho người nếu gặp phải, đó là những loài bò sát 
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hoặc các loài sinh vật trong nước. Giúp bạn có thêm những hiểu biết để phòng tránh 

hoặc xử lý kịp thời khi vô tình chạm trán với những sinh vật này. 

+ Môn loại: 613.6 / NH556NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61862 

- Phòng Mượn: ME 8994-8995 
114/. OTANI YOSHIO. Tập luyện cổ họng: 5 phút 1 ngày giúp kéo dài 10 năm 

tuổi thọ / Otani Yoshio; Như Nữ dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 181tr.: Minh hoạ; 21cm. 

- (Tủ sách: Newme) 

Tóm tắt: Trình bày đơn giản, dễ hiểu về việc tại sao độ tuổi cổ họng lại có ảnh 

hưởng quan trọng tới tuổi thọ cơ thể và làm cách nào để trẻ hoá cổ họng. Đưa ra 

những phương pháp xử lý cho các bệnh trạng dễ xảy ra theo mùa. 

+ Môn loại: 616.3 / T123L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61864 

- Phòng Mượn: ME 8998-8999 
 

115/. PHẠM NGỌC DOANH. Sán lá phổi và bệnh sán lá phổi / Phạm Ngọc 

Doanh chủ biên, Nguyễn Văn Đề. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. 

266tr.: Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi 

trường Việt Nam) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Cung cấp thông tin về đặc điểm hình thái, sinh học, vòng đời phát 

triển, đa dạng di truyền của sán lá phổi; Triệu chứng, bệnh tính, dịch tễ, chẩn đoán, 

phòng và trị bệnh sán lá phổi và các kỹ thuật sử dụng trong nghiên cứu sán lá phổi. 

+ Môn loại: 616.9 / S105L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20973 

- Phòng Mượn: ME 9015-9016 
 

116/. PHAN THIỆU XUÂN GIANG. Phát triển giao tiếp cử chỉ: Cho trẻ rối 

loạn phổ tự kỷ. Tài liệu dành cho phụ huynh và nhà chuyên môn / Phan Thiệu Xuân 

Giang, Nguyễn Thị Thu. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 127tr. : Minh hoạ; 20cm 

Tóm tắt: Cung cấp các kiến thức giúp cha mẹ hiểu về cử chỉ, chức năng của 

các vùng não có liên quan, vai trò của cử chỉ và những kỹ thuật giúp trẻ có rối loạn 

phổ tự kỷ phát triển các kỹ năng giao tiếp bằng cử chỉ, xây dựng kỹ năng giao tiếp 

có sự phối hợp đồng bộ giữa cử chỉ và lời nói. 

+ Môn loại: 618.92 / PH110TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61861 

- Phòng Mượn: ME 8992-8993 

 

620. KỸ THUẬT VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN 
 

117/. PHẠM THÀNH LONG. Thiết kế sản phẩm cơ điện tử / Phạm Thành Long 

chủ biên, Đặng Danh Hoằng. - H.: Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 234tr.: Minh hoạ; 

24cm 
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Tóm tắt: Trình bày thiết kế kiến trúc chức năng sản phẩm, thiết kế hệ thống 

chấp hành, thiết kế hệ thống điện - điện tử - năng lượng, thiết kế hệ thống đo, hệ 

thống điều khiển và viết đồ án. 

+ Môn loại: 620 / TH308K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20963 

- Phòng Mượn: MD 10084-10085 
 

118/. ĐỖ ANH TUẤN. Giáo trình kỹ thuật điện cao áp / Đỗ Anh Tuấn, Vũ Thị 

Thu Nga đồng chủ biên. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 175tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề cơ bản về hiện tượng phóng điện sét và quá 

điện áp khí quyển, phóng điện xung kích, bảo vệ chống sét đánh trực tiếp, truyền 

sóng trên đường dây tải điện, nối đất hệ thống điện, thiết bị chống sét, bảo vệ chống 

sét đường dây tải điện, bảo vệ chống sét cho trạm biến áp phân phối, bảo vệ chống 

sét cho máy điện. 

+ Môn loại: 621.31 / GI-108TR 

- Phòng Mượn: MD 10078-10079 
 

119/. NGUYỄN ĐỨC LỢI. Sửa chữa tủ lạnh và máy điều hoà dân dụng / 

Nguyễn Đức Lợi. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 315tr.; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về nguyên tắc cấu tạo của tủ lạnh cũng như máy điều hoà 

dân dụng, sau đó đi sâu vào giới thiệu các thiết bị chính như máy nén, dàn ngưng, 

dàn sôi, ống mao, các thiết bị điện tự động, các thiết bị phụ, các đặc tính vận hành, 

tính toán lựa chọn máy, bảo dưỡng và sửa chữa... 

+ Môn loại: 621.5 / S551CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20964 

- Phòng Mượn: MD 10088-10089 
 

120/. NGUYỄN TRUNG HIẾU. Nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình / 

Nguyễn Trung Hiếu. - H. : Khoa học và Kỹ thuật, 2022. - 184tr.; 24cm 

Tóm tắt: Khái quát về nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình xây dựng, cơ 

sở mô hình hoá kết cấu, vật liệu chế tạo mô hình thí nghiệm và thí nghiệm xác định 

đặc trưng cơ học, tải trọng trong nghiên cứu thực nghiệm kết cấu công trình, khảo 

sát, đo đạc các thông số trong nghiên cứu thực nghiệm, quy trình nghiên cứu thực 

nghiệm kết cấu công trình. 

+ Môn loại: 624.1 / NGH305C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20965 

- Phòng Mượn: MD 10090-10091 
 

121/. BÙI QUANG MINH. Nghiên cứu về xúc tác quang hoá trong xử lý nước: 

Ví dụ trong phân huỷ diclofenac và sulcotrione / Bùi Quang Minh, Nguyễn Quang 

Trung, Nguyễn Ngọc Tùng. - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - 255tr.: 

Minh hoạ; 24cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Ứng dụng và Phát triển công nghệ cao) 

ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Tóm tắt: Giới thiệu chung về xúc tác quang hoá, thực nghiệm trong nghiên cứu 

xúc tác quang hoá, các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng quang xúc tác, động học phản 
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ứng liên tục sử dụng trong nghiên cứu xúc tác dị thể, cơ chế phản ứng phân huỷ chất 

hữu cơ, các đối tượng ứng dụng trong nghiên cứu xúc tác quang hoá và các loại xúc 

tác quang hoá mới được phát triển. 

+ Môn loại: 628.1 / NGH305C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20967 

- Phòng Mượn: MD 10094-10095 
 

630. NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

122/. VŨ TRUNG. Phòng chống ô nhiễm, xói mòn, thoái hoá và cải tạo đất 

nông nghiệp bền vững / Vũ Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022.   

96tr; 21cm. - (Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Gồm các phần: Khái quát chung về đất; Ô nhiễm đất, xói mòn và cải 

tạo đất; Chống xói mòn và cải tạo đất nông nghiệp bền vững. 

+ Môn loại: 631.4 / PH431CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61867 

- Phòng Mượn: MF 4110-4111 
 

123/. VŨ TRUNG. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cho năng suất cao: Mãng cầu, 

nhãn, xoài / Vũ Trung sưu tầm, biên soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63tr.; 21cm.  

(Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Giới thiệu phương pháp tạo hình và cắt tỉa trên cây ăn trái, hướng dẫn 

kỹ thuật trồng và chăm sóc cây mãng cầu, nhãn, xoài, ghép cây, chia sẻ những bí 

quyết giúp cây ra trái theo ý muốn, đạt năng suất cao. 

+ Môn loại: 634 / K600TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61868 

- Phòng Mượn: MF 4112-4113 
 

124/. TRẦN CÔNG KHANH. Cách trồng cây điều / Trần Công Khanh, Nguyễn 

Đăng Nghĩa, Trương Vĩnh Hải. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 51tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Viện Khoa học Nông 

nghiệp Việt Nam. Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam. - Chương trình 

"1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu giống cây điều, kỹ thuật sản xuất giống điều bằng phương 

pháp ghép, kỹ thuật thâm canh điều. Quản lý sâu hại điều, bệnh hại điều, một số biện 

pháp quản lý dịch hại tổng hợp trên cây điều. 

+ Môn loại: 634 / C102TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61876 

- Phòng Mượn: MF 4128-4129 
 

125/. NGUYỄN QUANG THẠCH. Cách trồng cây thanh long / Nguyễn Quang 

Thạch, Nguyễn Ngọc Thái. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 55tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Chương trình "1001 cách làm ăn" 
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Tóm tắt: Giới thiệu khái quát, đặc tính hình thái, sinh thái học và yêu cầu của 

cây thanh long đối với môi trường sinh thái. Hướng dẫn sản xuất giống, kỹ thuật 

giống, một số lưu ý trong canh tác thanh long theo hướng an toàn GAP. 

+ Môn loại: 634 / C102TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61875 

- Phòng Mượn: MF 4126-4127 
 

126/. Cách nuôi giống gà lông màu hướng thịt TP / Nguyễn Quý Khiêm chủ 

biên, Phùng Đức Tiến, Phạm Thuỳ Linh.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 43tr. : Minh 

hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương.  

Chương trình "1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu giống gà lông màu hướng thịt TP. Hướng dẫn về chuồng 

trại, dụng cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61872 

- Phòng Mượn: MF 4120-4121 
 

127/. Cách nuôi gà Mía / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng Đức Tiến, Phạm 

Thuỳ Linh.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 43tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương.  

Chương trình "1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu giống gà Mía. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61873 

- Phòng Mượn: MF 4122-4123 
 

128/. Cách nuôi giống ngan V7 / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng Đức 

Tiến, Phạm Thuỳ Linh.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương. 

Chương trình "1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu giống ngan V7. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61869 

- Phòng Mượn: MF 4114-4115 
 

129/. Cách nuôi giống vịt chuyên thịt SH / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng 

Đức Tiến, Vũ Đức Cảnh.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương.  

Chương trình "1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu giống vịt chuyên thịt SH. Hướng dẫn về chuồng trại, dụng 

cụ chăn nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.5 / C102N 
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- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61871 

- Phòng Mượn: MF 4118-4119 

 

130/. Cách nuôi đà điểu / Nguyễn Quý Khiêm chủ biên, Phùng Đức Tiến, 

Nguyễn Thị Nga.... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 31tr. : Minh hoạ; 21cm 

ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương.  

Chương trình "1001 cách làm ăn" 

Tóm tắt: Giới thiệu giống đà điểu. Hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi đà điểu sinh 

sản và quy trình chăn nuôi đà điểu thịt về các vấn đề như: Chuồng trại, dụng cụ chăn 

nuôi, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, vệ sinh thú y phòng bệnh. 

+ Môn loại: 636.6 / C102N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61874 

- Phòng Mượn: MF 4124-4125 
 

131/. ZELDA TINH NGHỊCH. Mèo con phiêu lưu ký = The adventures of a 

curious cat : Bí quyết chăm mèo được viết bởi một cô mèo đúng nghĩa / Zelda tinh 

nghịch; Quốc Đạt dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn cách đối xử với con người, cách giao tiếp với đồ đạc trong 

nhà, cách chăm sóc mèo... bằng giọng điệu của nàng mèo tên Zelda. 

+ Môn loại: 636.8 / M205C 

- Phòng Mượn: MF 4108-4109 

 

132/. VŨ TRUNG. Hướng dẫn nuôi cá, ếch, lươn / Vũ Trung sưu tầm, biên 

soạn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 54tr.; 21cm. - (Nông nghiệp hữu cơ) 

Tóm tắt: Cung cấp một số kiến thức cơ bản về đặc điểm sinh học và kỹ thuật 

nuôi cá, ếch, lươn. các bệnh thường gặp và biện pháp phòng trị ở cá, ếch, lươn. 

+ Môn loại: 639.3 / H561D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61870 

- Phòng Mượn: MF 4116-4117 

 

640. QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 

133/. KEN FORKISH. Bột nước muối men = Flour water salt yeast : Nền tảng 

của bánh mỳ và Pizza thủ công / Ken Forkish; Thảo Trịnh dịch. - H. : Phụ nữ Việt 

Nam, 2022. - 412tr. : Hình ảnh; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày những công thức, dụng cụ, nguyên vật liệu, các nguyên tắc 

làm bánh mỳ và Pizza. 

+ Môn loại: 641.8 / B458N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20968 

- Phòng Mượn: MD 10096 
 

134/. PICKHARDT, CARL. Vị thành niên - Viên ngọc quý : Cùng con đi qua 

bốn giai đoạn của tuổi vị thành niên / Carl Pickhardt; Hana Quỳnh dịch. - H. : Lao 

động, 2022. - 406tr.; 24cm. - (Tủ sách: Parents) 
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Tên sách tiếng Anh: Who stole my child? Parenting through the four stages of 

adolescence 

Tóm tắt: Sách cung cấp nhiều công cụ hữu ích để cha mẹ nhận ra những hành 

vi thách thức và thay đổi, học cách tốt nhất để giải quyết chúng và quan trọng là biết 

những gì đang xảy ra để chuẩn bị cho sự thành công của con trong tương lai. Các vấn 

đề thường gặp ở tuổi vị thành niên như: Tình bạn, hẹn hò đến lạm dụng, sử dụng chất 

kích thích và công nghệ. 

+ Môn loại: 649 / V300TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20969 

- Phòng Mượn: ME 9008-9009 
 

135/. IMAS, SARA. Vô cùng tàn nhẫn, vô cùng yêu thương : Bí quyết bồi dưỡng 

trí tuệ tài chính cho con của người Do Thái / Sara Imas; Đặng Hồng Quân dịch. - H.: 

Dân trí, 2022. - 21cm 

Tên sách tiếng Anh: A mother''s rigorous love 4: Finacial quotient of jewish 

T.4. - 318tr. 

Tóm tắt: Chia sẻ kinh nghiệm giúp cha mẹ thông thái dạy con nhận thức về 

tiền, bồi dưỡng cho trẻ quan niệm đúng đắn về tiền, khả năng quản lý tiền bạc, để trẻ 

làm "chủ nhân nhỏ" của tiền bạc; Bồi dưỡng đầu óc kinh doanh, khả năng kiếm tiền 

của trẻ ngay từ khi còn nhỏ; Cung cấp kiến thức làm giàu, giúp con trẻ không chỉ 

giàu có về vật chất mà còn giàu có về cảm xúc. 

+ Môn loại: 649 / V450C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61865 

- Phòng Mượn: ME 9000 
 

136/. KARP, HARVEY. Khủng hoảng tuổi chập chững : Dành cho cha mẹ có 

con từ 1- 4 tuổi / Harvey Karp, Paula Spencer; Thanh Minh dịch. - Tái bản lần thứ 

1.- H. : Lao động, 2022. - 407tr.; 23cm. - (Tủ sách: Parents) 

Tên sách tiếng Anh: The happiest toddler on the block 

Tóm tắt: Gồm những thông tin và những lời khuyên liên quan đến việc chăm 

sóc trẻ từ 1 đến 4 tuổi. Biện pháp chăm sóc thông thường của bác sĩ nhi khoa về 

những vấn đề cụ thể liên quan đến bé. 

+ Môn loại: 649 / KH513H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20924 

- Phòng Mượn: ME 9004-9005 
 

137/. NGUYỄN THỊ THU. Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học / Nguyễn Thị Thu. 

In lần thứ 2. - H. : Lao động, 2022. - 435tr.; 21cm. - (Tủ sách: Parents) 

Tóm tắt: Sách là cẩm nang cầm tay chỉ việc từ những điều rất nhỏ trong việc 

rèn luyện thói quen học tập hằng ngày cho con, một cuốn sách truyền cảm hứng để 

bố mẹ thấy tự tin và được tiếp thêm động lực trên hành trình nuôi dạy con. 

+ Môn loại: 649 / K600N 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61866 

- Phòng Mượn: ME 9001-9002 
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650. QUẢN LÝ VÀ CÁC DỊCH VỤ PHỤ TRỢ 

 

138/. KOCIENDA, KEN. Đến Apple học về sáng tạo / Ken Kocienda; Phạm 

Quốc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 315tr. : Minh hoạ; 24cm 

Tên sách tiếng Anh: Creative selection: Inside Apple''s design process during 

the golden age of Steve Jobs 

Tóm tắt: Tác giả sẽ kể cho chúng ta nghe về chặng đường của ông tại Apple, 

về nỗ lực của riêng ông trong việc tạo ra những phần mềm tuyệt vời cùng những câu 

chuyện và bài học mà ông đúc kết được qua bao trải nghiệm khi còn làm việc tại đây. 

+ Môn loại: 650.1 / Đ254A 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20914 

- Phòng Mượn: MA 26907-26908 
 

139/. SMITH, KEITH CAMERON. 10 điều khác biệt nhất giữa kẻ giàu & người 

nghèo / Keith Cameron Smith; Cẩm Chi dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Dân trí, 

2022.- 183tr.; 21cm. - (Tủ sách: Skills. Self - Improvement) 

Tên sách tiếng Anh: The top 10 distinctions between millionaires and the middle 

class 

Tóm tắt: Gồm 10 bài học, 16 cách tư duy, 7 bài học thành công của người giàu 

là chìa khoá giúp bạn thay đổi những điều mình nghĩ và cách nghĩ của chính mình để 

đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. 

+ Môn loại: 650.1 / M558Đ 

- Phòng Mượn: MA 26808-26809 
 

140/. PAPASAN, JAY. The one thing: Điều ý nghĩa nhất trong từng khoảnh 

khắc cuộc đời = The one thing: The surprisingly simple truth behind extraordinary 

results / Jay Papasan, Gary Keller; Tuấn Trương dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao 

động, 2022. - 259tr.; 21cm. - (Tủ sách: Alpha skills. Phát triển cá nhân) 

Tóm tắt: Chỉ dẫn cách thức áp dụng nguyên tắc "điều quan trọng nhất" vào 

công việc và cuộc sống, nhằm quản lý cuộc sống một cách cân bằng, giúp bạn làm 

chủ một cuộc sống thành công. 

+ Môn loại: 650.1 / O-430TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61847 

- Phòng Mượn: MA 26871-26872 

 

141/. NAM KHA. Sáng ý tưởng, tạo thành công, giữ chất riêng, làm khác biệt: 

Đón đầu xu hướng để thành công trong kỷ nguyên sáng tạo 4.0 / Nam Kha. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2021. - 198tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách gồm 2 phần: Phần đầu "Sáng ý tưởng, tạo thành công" giúp các 

bạn trẻ chuẩn bị hành trang khơi gợi nguồn cảm hứng và rèn luyện kĩ năng sáng tạo, 

tự tin gia nhập nền kinh tế sáng tạo nội dung (Creator Economy) và trở thành người 

dẫn đầu xu hướng mới; Phần sau "Giữ chất riêng, làm khác biệt" chia sẻ câu chuyện 

về những ngày đầu ấp ủ ý tưởng, khởi động quá trình sáng tạo và biến ước mơ thành 

hiện thực của 17 nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau như làm phim diễn hoạ 

lịch sử, travel blogger... 
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+ Môn loại: 650.1 / S106Y 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61845 

- Phòng Mượn: MA 26867-26868 
 

142/. SIEBOLD, STEVE. Suy nghĩ của người giàu = How rich people think / 

Steve Siebold; Thành Khang, Trương Yến dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 222tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Cuốn sách này là thành quả của tác giả Steve Siebold sau hơn 26 năm 

phỏng vấn những người giàu nhất thế giới. Ông nêu ra sự khác biệt trong lối tư duy 

của các đại tỷ phú và người bình thường; Đồng thời giải đáp cho câu hỏi được nhiều 

người thắc mắc “Người giàu nghĩ như thế nào”. Giúp bạn mở ra kho báu của sự giàu 

sang, trí tuệ, thành công và hạnh phúc. 

+ Môn loại: 650.1 / S523NGH 

- Phòng Mượn: MA 26895-26896 
 

143/. BURNETT, BILL. Thiết kế sự nghiệp cá nhân = Designing your work 

life: How to thrive and change and find happiness at work : Đi làm hứng khởi, cuộc 

sống tuyệt vời! / Bill Burnett, Dave Evans; Lê Uyên Thảo dịch. - H. : Thế giới, 2022.- 

403tr.; 24cm 

Tóm tắt: Là công cụ giúp bạn tạo dựng thành công cho chính mình qua nhiều 

bước ngoặt và trong từng giai đoạn phát triển của bản thân. Quyển sách sẽ hỗ trợ phát 

triển tư duy thiết kế của bạn để bạn tìm được cảm hứng và niềm vui trong công việc, 

bạn sẽ có thể giúp cuộc đời và sự nghiệp của mình thăng hoa hơn rất nhiều. Bạn có 

thể thay đổi cách cư xử của sếp đối với mình, thay đổi hoàn toàn trải nghiệm tại nơi 

làm việc và thậm chí có thể để lại dấu ấn trong văn hoá doanh nghiệp. 

+ Môn loại: 650.1 / TH308K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20916 

- Phòng Mượn: MA 26911-26912 

 

144/. NHẬM HỌC MINH. Triết lý làm giàu của người Do Thái / Nhậm Học 

Minh; Dịch: Thành Khang, Thanh Nhàn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022.  

342tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những bí quyết, kỹ năng, kinh nghiệm trong kinh doanh của người 

Do Thái như: Biến cơ hội thành vận may kinh doanh, sử dụng các mối quan hệ, mạo 

hiểm với rủi ro, coi trọng uy tín, phá vỡ quy tắc, coi trọng hợp tác đoàn kết, quí trọng 

thời gian... 

+ Môn loại: 650.1 / TR308L 

- Phòng Mượn: MA 26897-26898 
 

145/. TRIỆU CƯỜNG. Sao ông chủ phải cất nhắc bạn? / Triệu Cường; Thuận 

Minh dịch. - H. : Thanh niên, 2022. - 230tr.; 21cm 

Tóm tắt: Sách sẽ nói cho bạn về con đường thăng tiến nơi công sở dưới góc 

nhìn của ông chủ đồng thời là một người đi làm thuê. Luôn nỗ lực vươn lên, để bản 

thân trở thành kiến trúc sư của cuộc đời mình. Hãy dùng trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp 
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của bạn để xây dựng sự nghiệp to lớn. Chỉ có bạn mới quyết định bản thân trở thành 

người như thế nào. 

+ Môn loại: 650.14 / S108Ô 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61856 

- Phòng Mượn: MA 26889-26890 
146/. INAMORI KAZUO. Thực học của Inamori - Quản trị và kế toán / Inamori 

Kazuo; Nguyễn Đỗ An Nhiên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 167tr.; 

21cm 

Tóm tắt: Thực học Inamori trả lời những câu hỏi: Kiếm tiền là gì? Định giá là 

gì? Tiền là gì?... để làm rõ các nguyên tắc về cơ sở tiền mặt, nâng cao lợi nhuận, kinh 

doanh minh bạch v.v.. qua những dẫn chứng cụ thể, những câu chuyện ví von gần 

gũi. 

+ Môn loại: 658.15 / TH552H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61852 

- Phòng Mượn: MA 26881-26882 

 

147/. HORST SCHULZE. Sự xuất sắc luôn chiến thắng : Cách dẫn đầu bằng 

việc không thoả hiệp với trải nghiệm khách hàng và nhân sự / Horst Schulze; Nhật 

Mỹ dịch. - H. : Công thương, 2022. - 269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những quy tắc để tạo nên sự thành công vượt trội cho doanh 

nghiệp thông qua phục vụ khách hàng, thu hút nhân sự giỏi và xây dựng phong cách 

lãnh đạo thực thụ. 

+ Môn loại: 658.3 / S550X 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61823 

- Phòng Mượn: MA 26810 
 

148/. RADJOU, NAVI. Frugal innovation - Làm tốt hơn với nguồn lực ít hơn = 

Frugal Innovation: How to do better with less / Navi Radjou, Jaideep Prabhu; Phạm 

Quốc Anh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 347tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cuốn sách đã cung cấp những chỉ dẫn cần thiết để doanh nghiệp tiếp 

cận phương pháp đổi mới sáng tạo tiết kiệm đúng cách, mô tả đầy đủ sự chuyển đổi 

và một vài khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện đổi mới sáng tạo tiết kiệm, 

đồng thời liệt kê các giải pháp thiết thực cho các doanh nghiệp mong muốn đổi mới 

sáng tạo nhiều hơn với chi phí thấp hơn. 

+ Môn loại: 658.4 / FR509-I 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20917 

- Phòng Mượn: MA 26913-26914 
 

149/. TIGHE, STEVE. Tư duy lại chiến lược = Rethinking strategy: How to 

anticipate the future, slow down change, and improve decision making : Bí quyết làm 

chủ sự thay đổi và đưa ra quyết định tối ưu / Steve Tighe; Trần Hoàng Sơn dịch.     

H.: Thế giới, 2022. - 337tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách cung cấp những hiểu biết sâu sắc về chiến lược và các công cụ 

cần thiết để giúp các nhà quản lý xác định được tương lai mà họ mong muốn cho 

doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh và biến động ngày càng tăng như hiện nay. 
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+ Môn loại: 658.4 / T550D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20915 

- Phòng Mượn: MA 26909-26910 
 

150/. COMSTOCK, BETH. Tưởng tượng để đón đầu : Can đảm, sáng tạo và 

sức mạnh của sự thay đổi / Beth Comstock, Tahl Raz; Trần Huy Hà dịch. - Tp. Hồ 

Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 420tr.; 23cm 

Tên sách nguyên bản: Imagine it forward: Courage, creativity, and the power of 

change 

Tóm tắt: Thông qua những câu chuyện về thay đổi mà tác giả từng khởi xướng 

và dẫn dắt để tạo cảm hứng cho mọi người khi khám phá và suy ngẫm trong hành 

trình của chính mình. Giúp cho mọi người ở mọi nơi học hỏi và làm chủ quá trình 

khởi tạo thay đổi, để có được lòng tin, tương lai nằm trong óc tưởng tượng và hành 

động của chính họ. 

+ Môn loại: 658.4 / T561T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20918 

- Phòng Mượn: MA 26915-26916 
 

151/. LEWIS, CHRIS. Bí quyết lãnh đạo trong kỷ nguyên số / Chris Lewis, 

Pippa Malmgren; Phí Mai dịch. - H. : Công thương, 2022. - 382tr.; 21cm. - (Tủ sách: 

Vbiz. Lãnh đạo - Quản lý) 

Tên sách tiếng Anh: The leadership LAB: Understanding leadership in the 21st 

century 

Tóm tắt: Cung cấp cho bạn nền tảng để đánh giá khả năng lãnh đạo và những 

kỹ năng mới cần thiết cho các nhà lãnh đạo ngày nay gồm: Hiểu rõ hậu quả của quá 

tải, loại hình kinh tế mới, hành vi mới, triết lý mới, hiểu về địa chính trị và cơ sở hạ 

tầng mới, hiểu rõ Data Sphere, hiểu về giới tính, thế giới mới, câu chuyện của các 

nhà lãnh đạo toàn cầu. 

+ Môn loại: 658.4092 / B300QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61855 

- Phòng Mượn: MA 26887-26888 
 

152/. MAXWELL, JOHN C. Phát triển kỹ năng lãnh đạo = Developing the 

leader within you / John C. Maxwell; Đinh Việt Hoà, Nguyễn Thị Kim Oanh dịch; 

Trần Kim Chi hiệu đính. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Lao động, 2022.  

238tr.; 21cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức đúng đắn về lãnh đạo, phẩm chất cần có 

của nhà lãnh đạo và sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo để trở thành nhà lãnh đạo 

thành công. 

+ Môn loại: 658.4 / PH110TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61851 

- Phòng Mượn: MA 26879-26880 

 

153/. GODIN, SETH. Tất cả chúng ta đều kì lạ = We are all weird : Những tư 

duy marketing theo nhóm đặc biệt. Bí kíp thoát khỏi bế tắc cho các doanh nghiệp 
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trên thị trường đại chúng / Seth Godin; Dương Hương dịch. - H. : Dân trí, 2022.  

167tr.; 20cm 

Tóm tắt: Sách nhận biết được bản thân bạn là người như thế nào, cống hiến hết 

mình cùng đội nhóm, bạn là người làm việc hiệu quả, những người thực quan tâm 

đến bạn mới là điều quan trọng. Giúp bạn kiên nhẫn, chấp nhận sự khác biệt và đưa 

ra những quyết định của riêng mình để thành công trong cuộc sống. 

+ Môn loại: 658.8 / T124C 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61846 

- Phòng Mượn: MA 26869-26870 

 

154/. ĐINH TRIỆU LĨNH. Giao cho bạn một cửa hàng, quản lý thế này mới 

mau giàu! / Đinh Triệu Lĩnh; Khánh Linh dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 

2022.- 287tr.; 21cm. - (Tủ sách Khởi nghiệp) 

Tóm tắt: Phân tích các yếu tố quản lý cửa hàng cá nhân qua các phương thức, 

cách điều hành quản lý để thực hiện mục tiêu kinh doanh. Đưa ra một số cách quản 

lý như: Quản lý đội ngũ nhân viên, tự quản lý bản thân, quản lý hàng hoá, sales, quản 

lý kinh doanh, dịch vụ, khách hàng, công thức, quản lý cửa hàng online, offline. Xây 

dựng các tình huống bán hàng và điểm cần khắc phục của nhân viên sales, luôn sáng 

tạo các hình thức, chiêu bán hàng phong phú để tạo nên một cửa hàng nổi bật, hiệu 

quả. 

+ Môn loại: 658.8 / GI-108CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61849 

- Phòng Mượn: MA 26875-26876 
 

155/. HEPPELL, MICHAEL. Dịch vụ khách hàng 5 sao : Điều gì khiến khách 

hàng không thể rời bỏ bạn? / Michael Heppell; Nguyễn Khánh Huyền dịch. - Tái bản 

lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 326tr.; 21cm. - (Tủ sách: Alpha Business. 

Marketing & Bán hàng) 

Tên sách tiếng Anh: Five star service 

Tóm tắt: Hướng dẫn cải thiện trải nghiệm khách hàng bằng cách mang đến dịch 

vụ với chất lượng xuất sắc (dịch vụ khách hàng 5 sao), cụ thể qua 7 nội dung: Yếu tố 

tâm lý học của dịch vụ, kỹ nghệ cảm xúc, những sự tương tác truyền cảm hứng, kiến 

thức cơ bản của bán hàng qua điện thoại, định vị sự tiêu cực, những bài học lãnh đạo, 

kế hoạch kinh doanh chi tiết. 

+ Môn loại: 658.8 / D302V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61848 

- Phòng Mượn: MA 26873-26874 
 

156/. CARDONE, GRANT. Dẫn đầu hay là chết : Chiến lược bán hàng để chiếm 

lĩnh thị trường và hạ gục đối thủ / Grant Cardone; Kiều Anh Tú dịch. - H. : Công 

thương, 2022. - 247tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: If you''re not first, you''re last 

Tóm tắt: Cung cấp kiến thức và kinh nghiệm, đưa ra chiến lược bán hàng để 

chiếm lĩnh thị trường và hạ gục đối thủ như: Tái kích hoạt điểm tựa sức mạnh, khai 

thác lại khách hàng cũ, tạo hiệu quả cho các cuộc gặp gỡ... 
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+ Môn loại: 658.8 / D121Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61853 

- Phòng Mượn: MA 26883-26884 
 

157/. DEZIEL, MELANIE. Phù thuỷ Content / Melanie Deziel; Nguyễn Bích 

Trâm dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 213tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The content fuel framework: How to generate unlimited 

story ideas 

Tóm tắt: Giúp chúng ta khám phá chi tiết 10 hình thức và tìm hiểu cách sáng 

tạo nội dung với từng loại hình thức, thoả mãn "cơn đói" nội dung đa phương tiện 

đang càng gia tăng của khán giả, khuyến khích bạn khám phá nhiều cách thức hơn 

để trình bày câu chuyện bạn muốn kể. 

+ Môn loại: 658.8 / PH500TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61854 

- Phòng Mượn: MA 26885-26886 

 

158/. SOON YU. Quyền lực biểu tượng = Iconic advantage : Dừng đuổi theo 

cái mới hãy biến cái hiện có trở nên xuất sắc / Soon Yu, Dave Birss; Lâm Nguyệt 

Ánh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 269tr.; 21cm 

Tóm tắt: Những câu chuyện về chiến lược, cải tiến, thiết kế và xây dựng thương 

hiệu. Giới thiệu mô hình của chiến lược lợi thế biểu tượng mà các thương hiệu hoạt 

động trong mọi lĩnh vực áp dụng để ghi dấu ấn trong tâm trí của khách hàng, tạo lợi 

nhuận dài hạn và tăng trưởng bền vững như khả năng gây chú ý, khả năng duy trì và 

khả năng gia tăng. 

+ Môn loại: 658.8 / QU527L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61824 

- Phòng Mượn: MA 26811-26812 
 

159/. ĐINH THỊ THUÝ HẰNG. Viết cho PR : Dành cho những người làm 

truyền thông chuyên nghiệp / Đinh Thị Thuý Hằng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 

2022. - 191tr.; 21cm 

Tóm tắt: Trình bày khái niệm và những kỹ năng phát triển các thông điệp truyền 

thông, viết các thể loại cho PR như: Viết thông cáo báo chí, viết tin bài cho tạp chí 

hay các bản tin nội bộ, viết để cung cấp thông tin qua mạng xã hội. 

+ Môn loại: 659.2 / V308CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61857 

- Phòng Mượn: MA 26891-26892 
 

660. KỸ THUẬT HÓA HỌC VÀ CÁC CÔNG NGHỆ LIÊN QUAN 

 

160/. LẠI NGỌC ANH. Phương pháp xác định số liệu nhiệt động của môi chất 

và ứng dụng / Lại Ngọc Anh. - H. : Giáo dục Việt Nam, 2022. - 219tr. : Bảng, hình; 

27cm 
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Tóm tắt: Trình bày cơ sở lý thuyết và phương trình toán học biểu diễn quan hệ 

giữa các thông số nhiệt động; Xác định thông số nhiệt động và ứng dụng; Đồ thị biểu 

diễn mối quan hệ giữa các thông số nhiệt động. 

+ Môn loại: 660 / PH561PH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21014 

- Phòng Mượn: MD 10102-10103 
 

700. NGHỆ THUẬT 

 

161/. PHẠM HY TÙNG. Cổ vật gốm sứ có trang kim / Phạm Hy Tùng. - H.: 

Hồng Đức, 2021. - 261tr.; 27cm 

Tóm tắt: Giới thiệu với bạn đọc một số món đồ gốm sứ được trang trí vàng 

hoặc bạc, bằng cả thủ thuật "miêu kim" với các hoạ tiết trên phần cốt gốm để mộc 

hoặc ở các vị trí khác của món đồ (như vành miệng hay chân đế của một chiếc lọ...) 

lẫn việc "miêu kim" trên bề mặt gốm sứ đã được tráng men phủ. Đồng thời có cả hiện 

vật thuộc loại đồ cổ vô cùng hiếm gặp, với chất liệu tạo tác là Kaolin vừa được làm 

giả thành đồ gỗ sơn mài, lại được làm giả cả đồ đồng. 

+ Môn loại: 738.309597 / C450V 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4735 
 

162/. HODGE, SUSIE. Renoir: Cuộc đời và tác phẩm qua 500 hình ảnh : Một 

nghiên cứu về cuộc đời và bối cảnh sống của hoạ sĩ qua 500 hình ảnh, và một bộ sưu 

tập 300 bức tranh mẫu mực nhất của ông / Susie Hodge; Hiếu Tân dịch. - H. : Dân 

trí, 2022. - 258tr. : Tranh vẽ; 29cm 

Tóm tắt: Giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của danh hoạ Renoir trong dòng 

chảy lịch sử hội hoạ, là một trong những người dẫn đường của trường phái Ấn tượng, 

mở ra kỷ nguyên của nghệ thuật hiện đại. Quyển sách bao hàm đầy đủ các tác phẩm 

nổi tiếng nhất của danh hoạ, cũng như những khung hình về cuộc sống, tổ ấm và gia 

đình của ông. 

+ Môn loại: 759.4 / R203C 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4732 
 

163/. Các tác phẩm hội hoạ Michel Ange / Dịch: Nguyễn Thuý Yên, Nguyễn 

Lê Tuấn Anh. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 149tr.; 36cm 

Tóm tắt: Giới thiệu những tác phẩm nổi tiếng của hoạ sĩ Michel Ange như: Bức 

tranh gia đình thánh gia, các bức tranh trên mái vòm nhà nguyện Sixtine, phán quyết 

cuối cùng, sự chuyển đổi của thánh Paul và đóng đinh trên thập tự giá của thánh       

Pi-e. 

+ Môn loại: 759.45 / C101T 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4727 

 

164/. ORMISTON, ROSALIND. Rembrandt: Cuộc đời và tác phẩm qua 500 

hình ảnh : Chuyến khám phá hình ảnh về người nghệ sĩ, cuộc đời và bối cảnh sống, 

cùng bộ sưu tập 300 tác phẩm đẹp nhất của ông / Rosalind Ormiston; Lê Yến Nhi 

dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 258tr. : Hình vẽ; 29cm 
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Tóm tắt: Giới thiệu cuộc đời của Rembrandt, nghiên cứu bối cảnh lịch sử của 

thế kỷ 17 ở đất nước Hà Lan; Phân tích những thăng trầm trong cuộc sống cá nhân, 

các mối quan hệ và nền tảng giáo dục của nghệ sĩ; Tìm hiểu sự phát triển trong tay 

nghề của ông, bao gồm cả kỹ thuật tranh khắc axit, tranh chân dung, chân dung tự 

hoạ, tranh phong cảnh và hình hoạ; Bộ sưu tập hình ảnh gồm hơn 300 tác phẩm ấn 

tượng của Rembrandt thuộc các thể loại, được chú giải với những thông tin quan 

trọng. 

+ Môn loại: 759.9492 / R202C 

- Phòng đọc Tra cứu: TC 4731 

 

165/. NGUYỄN MẠNH HÙNG. Ký hoạ Việt Nam đầu thế kỷ 20 / Nguyễn 

Mạnh Hùng. - H. : Thế giới, 2022. - 390tr. : Tranh vẽ; 24cm 

Tóm tắt: Giới thiệu bộ sưu tập các bức ký hoạ Việt Nam đầu thế kỷ 20 của 

nhiều tác giả mô tả mọi mặt đời sống văn hoá, vật chất, tinh thần của người dân Việt 

Nam thời kỳ đó. 

+ Môn loại: 759.9597 / K600H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20988 

- Phòng Mượn: MG 11293 
 

166/. SONG MINH. Tuyển tập tiểu phẩm Piano măng non / Song Minh sưu tầm 

và biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 2 phần : Minh hoạ; 21x30cm 

P.1. - 79tr. 

Tóm tắt: Gồm những bài tập dành cho lứa tuổi mầm non, tiểu học và những 

người mới bắt đầu học piano. 

+ Môn loại: 786.2 / T527T 

- Phòng Mượn: MG 11271-11272 
 

167/. MANDIS, STEVEN G.. Con đường của Real Madrid : Đội thể thao thành 

công nhất hành tinh được hình thành từ các giá trị cốt lõi như thế nào? / Steven G. 

Mandis; Việt Cường dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 341tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách phản ánh toàn bộ mùa giải Champions League, kể lại câu chuyện 

của đội bóng Real Madrid đã trở thành đội thể thao thành công nhất thế giới như thế 

nào. 

+ Môn loại: 796.3340946 / C430Đ 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20981 

- Phòng Mượn: MG 11282-11283 
 

168/. SMIT, SANETTE. Hướng dẫn tập luyện Karate bằng hình ảnh: Triết lý 

karate: Nghi thức, sự nỗ lực, sự thành thật, sự tự chủ, sự kiên nhẫn / Sanette Smit; 

Kiến Văn, Gia Huy dịch. - Thanh Hoá: Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 143tr.: Minh hoạ; 

21cm 

Tóm tắt: Hướng dẫn những yếu tố cơ bản, các thế đòn căn bản, quyền thuật và 

giao đấu, karate thể thao, karate và sự tự vệ cùng một số chú giải thuật ngữ về bộ 

môn thể thao này. 
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+ Môn loại: 796.81 / H561D 

- Phòng Mượn: MG 11267-11268 

 

800. VĂN HỌC 

 

169/. FITZGERALD, F. SCOTT. Chuyện kỳ dị về Benjamin = The Curious 

case of Benjamin button and other stories: Tập truyện / F. Scott Fitzgerald; Nguyễn 

Việt Hải dịch. - H. : Văn học, 2022. - 390tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn học kinh điển) 

+ Môn loại: 813 / CH527K 

- Phòng Mượn: MN 12704 
 

170/. SÁENZ, BENJAMIN ALIRE. Logic khó lý giải của đời tôi / Benjamin 

Alire Sáenz; Linh Dương dịch. - H. : Lao động, 2022. - 534tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The inexplicable logic of my life 

+ Môn loại: 813 / L427KH 

- Phòng Mượn: MN 12703 
 

171/. WOODS, STUART. Tự do và nước mắt / Stuart Woods; Nguyễn Trọng 

Nguyên dịch; Nguyễn Phong Hoà hiệu đính. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 559tr.; 

24cm 

Tên sách nguyên bản: Grass Roots 

+ Môn loại: 813 / T550D 

- Phòng Mượn: MN 12714-12715 
 

172/. SALINGER, J. D.. Bắt trẻ đồng xanh / J. D. Salinger; Phùng Khánh dịch. 

Tái bản. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 326tr.; 21cm 

Tên sách tiếng Anh: The catcher in the rye 

+ Môn loại: 813 / B118TR 

- Phòng Mượn: MN 12697 
 

173/. KIM, GENE. Dự án Phượng hoàng = The phoenix project  Câu chuyện về 

Devops và chìa khoá thành công cho mọi doanh nghiệp công nghệ / Gene Kim, Kevin 

Behr, George Spafford; Minh Nguyệt dịch. - H.; Lao động, 2022. - 541tr.; 24cm 

+ Môn loại: 813 / D550A 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21004 

- Phòng Mượn: MN 12716-12717 
 

174/. CLERY, LAURA. Kẻ ngốc phi thường / Laura Clery; Yui dịch. - H.: Phụ 

nữ Việt Nam, 2022. - 361tr.; 21cm 

+ Môn loại: 813 / K200NG 

- Phòng Mượn: MN 12700 

 

175/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes - Kẻ dị dạng / Arthur 

Conan Doyle; Nhiều người dịch. - H. : Văn học, 2022. - 422tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / SH206H 
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- Phòng Mượn: MN 12708 
 

176/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes - Công việc sau cùng của 

Holmes / Arthur Conan Doyle; Nhiều người dịch. - H.: Văn học, 2022. - 431tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / SH206H 

- Phòng Mượn: MN 12709 
 

177/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes - Bài toán tại cầu Thor / 

Arthur Conan Doyle; Nhiều người dịch. - H.: Văn học, 2022. - 439tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / SH206H 

- Phòng Mượn: MN 12711 
 

178/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes - Con chó của dòng họ 

Bakevelle / Arthur Conan Doyle; Nhiều người dịch. - H.: Văn học, 2022. - 439tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 823 / SH206H 

- Phòng Mượn: MN 12710 
 

179/. DOYLE, ARTHUR CONAN. Sherlock Holmes - Một vụ mất tích kỳ lạ / 

Arthur Conan Doyle; Nhiều người dịch. - H.: Văn học, 2022. - 439tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / SH206H 

- Phòng Mượn: MN 12707 
 

180/. STUART, KEITH. Tần số của chúng ta = The frequency of us: Tiểu 

thuyết/ Keith Stuart; Quỳnh Phương dịch. - H.: Thanh niên, 2022. - 527tr.; 21cm 

+ Môn loại: 823 / T121S 

- Phòng Mượn: MN 12702 
 

181/. MAUPASSANT, GUY DE. Sáng trăng / Guy De Maupassant; Lê Hồng 

Sâm dịch. - H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 185tr.; 21cm. - (Tủ sách: Kinh điển) 

Tên sách tiếng Pháp: Clair de lune 

+ Môn loại: 843 / S106TR 

- Phòng Mượn: MN 12698-12699 
 

182/. VŨ THẦN HOÀN. We best love: Dành cho tuổi trưởng thành / Vũ Thần 

Hoàn; Liêu Dương Ca dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 2 tập; 23cm 

T.1: Mãi mãi là số 1. - 228tr. 

+ Môn loại: 895.1 / W200B 

- Phòng Mượn: MN 12712 
 

183/. VŨ THẦN HOÀN. We best love: Dành cho tuổi trưởng thành / Vũ Thần 

Hoàn; Liêu Dương Ca dịch. - H.: Kim Đồng, 2022. - 2 tập; 23cm 

T.2: Cuộc phản công của số 2. - 219tr. 

+ Môn loại: 895.1 / W200B 

- Phòng Mượn: MN 12713 
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184/. HARUKI MURAKAMI. Bàn về âm nhạc, trò chuyện cùng Seiji Ozawa / 

Haruki Murakami; Phương Nam dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 397tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / B105V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61900 

- Phòng Mượn: MN 12705-12706 
 

185/. RYU MURAKAMI. Màu xanh trong suốt / Ryu Murakami; Trần Phương 

Thuý dịch. - H.: Dân trí, 2022. - 182tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.6 / M111X 

- Phòng Mượn: MN 12695-12696 
 

186/. MIYAZAWA KENJI. Tuyển tập truyện ngắn Miyazawa Kenji / 

Miyazawa Kenji; Dịch: An Nhiên, Kim Oanh.... - H.: Thanh niên, 2022. - 441tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.6 / T527T 

- Phòng Mượn: MN 12701 
 

187/. SHOGO SATO. Trăng khi tròn khi khuyết / Shogo Sato; Như Nữ dịch.  

H.: Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 453tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.6 / TR116KH 

- Phòng Mượn: MN 12718 
 

188/. HÀ THỊ KIM PHƯỢNG. Thể tài chân dung trong văn học Việt Nam 

đương đại / Hà Thị Kim Phượng. - Tp. Hồ Chí Minh: Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 

2021. - 239tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.922090034 / TH250T 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61899 

- Phòng Mượn: MV 24135-24136 
 

189/. NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU. Thơ văn Nguyễn Đình Chiểu / Nguyễn Đình 

Chiểu. - H.: Kim Đồng, 2021. - 217tr.; 19cm. - (Tủ sách Văn học trong nhà trường) 

+ Môn loại: 895.92212 / TH460V 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61918 

- Phòng Mượn: MV 24167-24168 
 

190/. KHÁI HƯNG. Truyện ngắn Khái Hưng / Khái Hưng. - H.: Văn học, 

2018.- 226tr.; 21cm. - (Tủ sách: Văn học nhà trường) 

+ Môn loại: 895.922332 / TR527NG 

- Phòng Mượn: MV 24119-24120 
191/. ĐOÀN VIỆT. Có một ngày xuân trong một mùa hạ: Truyện dài / Đoàn 

Việt. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 169tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.92234 / C400M 

- Phòng Mượn: MV 24163-24164 
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192/. NGUYỄN HẢI YẾN. Mộc hương cuối mùa thu / Nguyễn Hải Yến. - H.: 

Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 295tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / M451H 

- Phòng Mượn: MV 24159-24160 
 

193/. THỤC LINH. Ngôi làng Cổ Mộ / Thục Linh. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 

2022. - 366tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.92234 / NG452L 

- Phòng Mượn: MV 24148 

 

194/. HOÀNG NGUYÊN VŨ. Phố xưa người cũ / Hoàng Nguyên Vũ. - H.: 

Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 268tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / PH450X 

- Phòng Mượn: MV 24129-24130 
 

195/. HUY HẢI. Sống lại: Truyện dài / Huy Hải. - H.: Văn học, 2022. - 131tr.; 

21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / S455L 

- Phòng Mượn: MV 24131-24132 
 

196/. TRUNG SỸ. Thung lũng Đồng Vang: Truyện dài / Trung Sỹ; Hồ Quốc 

Cường minh hoạ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TH513L 

- Phòng Mượn: MV 24121-24122 
 

197/. THẾ ĐỨC. Trăng lên: Tiểu thuyết viết về chiến tranh vệ quốc vĩ đại của 

dân tộc / Thế Đức. - H.: Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 503tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92234 / TR116L 

- Phòng Mượn: MV 24140-24141 
 

198/. NGUYỄN THỊ THẾ. Hồi ký về gia đình Nguyễn Tường: Chuyện nhà của 

những văn nhân trụ cột Tự Lực Văn Đoàn / Nguyễn Thị Thế. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 

2021. - 269tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.92283403 / H452K 

- Phòng Mượn: MV 24133-24134 
 

199/. NGUYỄN VIỆT HÀ. Con giai phố cổ: Tạp văn / Nguyễn Việt Hà. - Tp. 

Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 292tr.: Tranh vẽ; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / C430GI 

- Phòng Mượn: MV 24127-24128 

 

200/. Mùi nhớ / Lê Minh Huân, Như Hiền, Hà Kim Quy.... - H.: Nxb. Hội Nhà 

văn, 2022. - 160tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / M510NH 

- Phòng Mượn: MV 24123-24124 
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201/. LÊ NGỌC. Tôi tìm mình giữa những tháng năm / Lê Ngọc. - H.: Văn học, 

2022. - 173tr.; 20cm 

+ Môn loại: 895.92284 / T452T 

- Phòng Mượn: MV 24125-24126 
 

202/. NGUYỄN HÀNG TÌNH. Cỏ khô lầm lỡ muốt mùa: Bút ký / Nguyễn Hàng 

Tình. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 287tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / C400KH 

- Phòng Mượn: MV 24139 
 

203/. VŨ CÔNG CHIẾN. Hồi ức lính / Vũ Công Chiến. - In lần thứ 3. - Tp. Hồ 

Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2022. - 707tr.; 24cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / H452Ư 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21001 

- Phòng Mượn: MV 24144 
 

204/. NGUYỄN TIẾN HÙNG. Ký ức hai góc đối chiến / Nguyễn Tiến Hùng. - 

Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2022. - 312tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại những cảm xúc, tâm tư, tình cảm của 4 sinh viên Ban Anh văn, 

Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm, khoá 1961-1965 khi chiến đấu ở chiến 

trường B2 và những mẩu chuyện về thượng sỹ Ray Bows - một hạ sỹ quan Mỹ tham 

gia cuộc chiến tranh ở Việt Nam từ 04/1968 - 06/1969. 

+ Môn loại: 895.9228403 / K600Ư 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21002 

- Phòng Mượn: MV 24149 
 

205/. LÊ THỊ PHƯƠNG ĐIỀN. 10 năm Hinata trồng hoa anh đào trên quê 

hương / Lê Thị Phương Điền. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 195tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / M558N 

- Phòng Mượn: MV 24155-24156 
 

206/. TRƯƠNG CHÍ HÙNG. Nẻo đời phiêu bạt : Tập bút ký / Trương Chí 

Hùng. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2021. - 149tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228403 / N205Đ 

- Phòng Mượn: MV 24161-24162 
 

207/. PHAN QUANG. Tiếc nuối hoa hồng / Phan Quang. - H. : Văn học, 2022. 

689tr.; 24cm. - (Tủ sách: Du ký) 

+ Môn loại: 895.9228403 / T303N 

- Phòng Mượn: MV 24143 

208/. TRẦN VỌNG ĐỨC. Dặm trời bâng khuâng : Ký sự / Trần Vọng Đức.   

H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2021. - 249tr.; 21cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / D114TR 

- Phòng Mượn: MV 24137-24138 
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209/. TỐNG PHƯỚC BẢO. Sài Gòn, còn thương thì về! : Tản văn - Truyện 

ngắn / Tống Phước Bảo. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 218tr.; 19cm 

+ Môn loại: 895.9228408 / S103G 

- Phòng Mượn: MV 24157-24158 

 
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 

 

210/. HAYMOND, JOHN A.. Những người lính : Một lịch sử quân ngũ, chiến 

đấu, hy sinh và lý tưởng 1800-1945 / John A. Haymond; Nguyễn Hữu Minh Đăng 

dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 505tr.; 24cm 

Tóm tắt: Sách ghi lại những trải nghiệm chung của những người lính trên thế 

giới như Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Nhật, Canada, Trung Quốc,.... trong suốt 150 

năm chiến sự, từ các cuộc chiến tranh của Napoléon đến hết Đệ nhị thế chiến và mọi 

sự kiện giữa hai thời kỳ ấy, chiến tranh Mexico và chiến tranh Crimea, nội chiến Hoa 

Kỳ... 

+ Môn loại: 909 / NH556NG 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20978 
 

211/. KENNEDY, PAUL. Sự trỗi dậy và suy tàn của các cường quốc = The rise 

and fall of the great powers: Economic change and military conflict from 1500 to 

2000: Biến đổi kinh tế và xung đột quân sự từ năm 1500 đến năm 2000 / Paul 

Kennedy; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H.: Thế giới, 2022. - 942tr.; 24cm 

Tóm tắt: Trình bày chiến lược và kinh tế học trong thế giới tiền công nghiệp; 

Chiến lược và kinh tế học trong kỷ nguyên công nghiệp và chiến lược và kinh tế học 

hiện tại và tương lai. 

+ Môn loại: 909.82 / S550TR 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20991 
 

212/. ARNHOLD, HILDA. Bắc Kỳ - Phong cảnh và ấn tượng / Hilda Arnhold; 

Dịch: Đặng Anh Đào, Hoàng Thanh Thuỷ; Minh hoạ: Mạnh Quỳnh. - H. : Kim Đồng, 

2022. - 259tr.: Hình vẽ; 19cm 

Tóm tắt: Những ghi chép về cảnh vật, ấn tượng, những cảnh đời, phong tục, lề 

thói, lễ tết và chùa chiền của người Việt đầu thế kỷ 20. 

+ Môn loại: 915.9704 / B113K 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61877 

- Phòng Mượn: MG 11264-11265 
 

213/. NGUYỄN VĨNH NGUYÊN. Đà Lạt, một thời hương xa: Du khảo văn hoá 

Đà Lạt 1954-1975 / Nguyễn Vĩnh Nguyên. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. 

Trẻ, 2022. - 398tr.: Hình ảnh; 23cm. - Bản đồ du lịch Đà Lạt 

Tóm tắt: Cuốn sách đưa người đọc đi vào vùng khí quyển tinh thần của Đà Lạt 

một thời thông qua những nhân vật từng gắn bó với Đà Lạt như: Nhất Linh - Nguyễn 

Tường Tam, Nguyễn Bạt Tuỵ, Phạm Công Thiện, Phạm Duy, Lê Uyên Phương, 
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Hoàng Nguyên, Đinh Cường, Trịnh Công Sơn, Linda Lê...để tìm lại hệ giá trị Đà Lạt 

trong quá khứ. 

+ Môn loại: 915.976904 / Đ100L 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20930 

- Phòng Mượn: MG 11273-11274 
 

214/. HETT, BENJAMIN CARTER. Cái chết của nền dân chủ: Những bước 

tiến quyền lực của Hitler / Benjamin Carter Hett; Huỳnh Hoa dịch và chú giải. - H.: 

Lao động, 2022. - 362tr.; 24cm 

Tóm tắt: Tại sao một nền dân chủ khai sáng như Cộng hoà Weimar lại mọc lên 

một chế độ tàn ác nhất trong lịch sử loài người? Tại sao một chính phủ dân chủ lại 

để một kẻ độc tài như Hitler nắm quyền? Có phải chủ nghĩa Quốc xã hình thành bởi 

vì quyền lực không được kiểm soát? Có phải chủ nghĩa Quốc xã là một vấn đề riêng 

biệt của nước Đức hay là biểu hiện của một cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn? Có phải 

sự trỗi dậy của Hitler là tất yếu hay nó chỉ là ngẫu nhiên? ...Tất cả sẽ được tác giả 

giải đáp phần nào trong cuốn sách này. 

+ Môn loại: 943.086 / C103CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20975 
 

215/. DANIEL TUDOR. Hàn Quốc - Quốc gia gây sững sờ : Vươn lên rực rỡ 

từ đống tro tàn - Thâm cung bí sử về một hiện tượng kinh tế, chính trị và văn hoá / 

Daniel Tudor; Lê Thị Trúc Quỳnh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 406tr.: Hình ảnh; 

24cm 

Tên sách tiếng Anh: Korea: The impossible country 

Tóm tắt: Giới thiệu các nền tảng văn hoá của Hàn Quốc; Nhân vật gia đình Hàn 

Quốc; Khu vực công trong chính trị, kinh doanh, nơi làm việc; Gia đình Hàn Quốc 

và cách người Hàn Quốc thư giãn bao gồm ẩm thực, âm nhạc, điện ảnh và các vấn 

đề xã hội quan trọng đối với tương lai của Hàn Quốc - bao gồm cả tương tác của họ 

với người ngoài. 

+ Môn loại: 951.95 / H105QU 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20977 

- Phòng Mượn: MG 11277-11278 
 

216/. BROCHEUX, PIERRE. Đông Dương: Một nền thuộc địa nhập nhằng - 

giai đoạn 1858-1954 / Pierre Brocheux, Daniel Hémery; Phạm Văn Tuân dịch; Thư 

Nguyễn hiệu đính. - H.: Thế giới, 2022. - 685tr.; 24cm 

Tóm tắt: Cung cấp một cái nhìn tổng quan thời sự về tiến trình lịch sử mà Đông 

Dương đã trải qua từ khi người Pháp tạo lập ở nửa sau thế kỷ XIX cho đến cuộc 

khủng hoảng cuối cùng trong những năm 1945-1954. 

+ Môn loại: 959.703 / Đ455D 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 20986 

- Phòng Mượn: MG 11289 
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217/. NGUYỄN MẠNH HÀ. Hồ Chí Minh - Hành trình vì độc lập dân tộc 

(1911-1945): Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hà, Vũ Thị Hồng Dung. - H.: Chính 

trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 339tr.; 21cm 

Tóm tắt: Tập trung tái hiện các sự kiện, các mốc lịch sử nổi bật trong hành trình 

tìm đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh từ năm 1911- 1945. Giai 

đoạn Người bôn ba khắp các nước vừa lao động kiếm sống, vừa tìm hiểu đời sống 

cũng như các phong trào đấu tranh nhân dân lao động ở nhiều nước tư bản và thuộc 

địa, không ngừng học hỏi, đánh giá để tìm con đường đúng đắn để giải phóng dân 

tộc... 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61807 
 

218/. Hồ Chí Minh - Người mang lại ánh sáng / Stanley Karnow, Alain Ruscio, 

Franz Faber,.... - H. : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2022. - 21cm 

T.1. - 291tr. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu, tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cung cấp thêm tri thức về một số thời điểm trong tiểu sử, 

trong hành trình hoạt động không ngừng nghỉ của Người. 

+ Môn loại: 959.704092 / H450CH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61879 

- Phòng Mượn: MG 11269-11270 

 

219/. Đường Hồ Chí Minh trên biển: Giá trị đối với sự nghiệp xây dựng và bảo 

vệ Tổ quốc hiện nay / Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Văn Giang, Nguyễn Văn Bổng...; 

Sơn Hải sưu tầm, biên soạn. - H. : Dân trí, 2022. - 199tr.; 19cm 

Tóm tắt: Gồm các bài viết, bài nghiên cứu về lịch sử, vai trò, ý nghĩa của đường 

Hồ Chí Minh trên biển và đóng góp, hy sinh của quân và dân đã tạo nên những kỳ 

tích lịch sử của con đường Hồ Chí Minh trên biển và bài học đối với sự nghiệp xây 

dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 

+ Môn loại: 959.7043 / Đ561H 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61915 

- Phòng Mượn: MG 11297-11298 
 

220/. Ghi chép, khảo cứu : Võ Ngọc Văn, Đỗ Thành Danh, Hoàng Hạnh.... - Đà 

Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. - 273tr. 

Tóm tắt: Nhóm tác giả chung niềm yêu thích đến cảm hoài về lịch sử, văn hoá 

vùng đất nơi mình sinh ra và lớn lên, rủ nhau gom góp các bài viết, ghi chép, biên 

khảo... đã in trên các báo, tạp chí trong và ngoài tỉnh thời gian qua, hợp thành tập 

sách "Bình Thuận - quê xưa gió biển hương đồng". 

+ Môn loại: 959.759 / B312TH 

- Phòng đọc Tổng hợp: DV 61878 

- Phòng Mượn: MG 11266 
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221/. WEATHERFORD, JACK. Những món quà của người da đỏ = Indian 

givers / Jack Weatherford; Bùi Trần Ca Dao dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2021. 

330tr.; 24cm 

Tóm tắt: Ghi lại lịch sử của người da đỏ Châu Mỹ bởi các thành tựu, hành vi 

và ảnh hưởng của họ đến thế giới: Chủ nghĩa tư bản và tiền, cướp biển, nô lệ và sự 

khai sinh các tập đoàn, con đường văn minh hoá của người da đỏ Châu Mỹ, cuộc 

cách mạng thực phẩm... 

+ Môn loại: 970.004 / NH556M 

- Phòng đọc Tổng hợp: DL 21003 

 


